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I.MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
  
	TTMT
	Mục tiêu 
	PTCT
	Nội dung chủ để
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ :
"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"
	Ghi chú về các điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	N 1
	N 2
	N 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Động  vật sống trong gia đình
	Động vật sống dưới nước
	Động vật sống trong rừng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	#

	 
	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	#

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	#

	 1
	 Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục 
	Bài 6: 
Hô hấp: gà  gáy
Tay: Đưa ra trước lên cao
Chân: Bước ra trước khuỵ gối
Bụng: Nghiêng sang trái, nghiêng sang phải
Bật: Bật về phía trước
	https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-vang-boi-nguyet-hang.G2hbJeWSBnsh.html
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: đi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: chạy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 10
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoà
	 
	 Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) 
	HĐH:  Trườn theo hướng thẳng trong đường hep(3m x 0,4m)
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 HĐNT
	 HĐNT
	 

	13
	Giữ được thăng bằng khi bước lên, xuống bục cao 30cm
	 
	Bước lên, xuống bục cao 30cm
	HĐH: Bước lên, xuống bục cao 30cm
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 HĐNT
	 

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 22
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước 
	 
	 Bật liên tục qua  3 ô vòng
	HĐH: Bật liên tục qua 3 ô vòng 
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 HĐNT
	HĐNT 
	 

	
	
	
	 Bật liên tục qua  5 ô vòng
	 HĐH: Bật liên tục qua  5 ô vòng
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	 #
	#
	#

	 33
	 
Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	 
	 Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	 Tìm hiểu một số món ăn giàu chất đạm
	 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 37
	 Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	 x
	 Hướng dẫn cách chế biến chế bién
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh chế biến món thịt bò sốt cho bé
	https://youtu.be/LTLEnHNxmQE
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh biết sơ cứu vết thương chảy máu cho trẻ.
	https://youtu.be/FXMdyOMkvKY
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh chế biến món canh cua rau thập cẩm.
	https://youtu.be/FV1uubbe6A
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh khi bé bị tiêu chảy nên ăn gì và không nên ăn gì
	https://youtu.be/34_I8en
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	#

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	 
	#
	#

	46
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	 
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Thực hành: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
Trò chơi: Thi xem ai nhanh lựa chọn thực phẩm sạch
	 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	#

	 
	A. Khám phá khoa học
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	2. Đồ vật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Phương tiện giao thông
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	3. Động vật và thực vật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	62
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
	 
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật sống dưới nước
	HĐH, HĐC: KP  con  gà mái, con cá...
Trò chơi : Phân biệt động vật 2 chân và 4 chân
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	 
	 

	63
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	 
	Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống ,cách kiếm mồi và vận động của các con vật và cách chăm sóc bảo vệ 
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Thời tiết, mùa
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	*Nước
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Không khí, ánh sáng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	5.Công nghệ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 71
	 Thực hiện được 1 số thao tác cơ bản với máy tính
	 x
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: Tắt mở, di chuyển chuột, kích chuột, mở thư mục 
	Tìm tranh ảnh, câu chuyện , bài thơ về chủ điểm: Động vật
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	77
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	 
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Tiết học : So sánh sl 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau ( bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn) 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	80
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3. 
	 
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3. 
	HĐH: Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3. 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	2. Xếp tương ứng
	#
	#
	# 
	#
	#
	#
	#

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	4. So sánh , đo lường
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	5. Hình dạng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	89
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	 
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép thành con cá
	HĐG : Sử dụng các hình hình học để chắp ghép thành con cá
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	#

	 90
	Nhận biết  phía trên - phía dưới  của bản thân, phía trước-phía sau, tay phải-tay trái của bản thân 
	 
	Nhận biết phía trước-phía sau của bản thân
	HĐH: : Nhận biết phía trước-phía sau của bản thân
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	#

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 101
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc 
	 
	 Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu nghĩa các từ chỉ đặc điểm, lợi ích và cách chăm sóc các con vật.   
	 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 104
	 Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc chủ đề :"Thế giới động vât"
	HĐH: Gà trống và vịt bầu
	youtube.com/watch?v=FXk6nwCo9Wc
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Bác gấu đen và 2 chú thỏ
	https://www.youtube.com/watch?v=91v4gJF4dfs
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	HĐC: Cáo thỏ và gà trống
	https://www.youtube.com/watch?v=06UnJqcnR9U
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	105 
	 Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ  đề Động vật
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#
	 #
	#
	 

	 112
	 Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao  chủ đề  : "Thế giới động vật"
	HĐC: Gấu qua cầu, Đồng dao: Con vỏi con voi
	https://www.youtube.com/watch?v=tE1gSkV8eW
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	HĐH: Đàn gà con 
	https://www.youtube.com/watch?v=4W3tm1AiTy
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Rong và cá
	https://www.youtube.com/watch?v=HsFoh6
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	145
	Thích chăm sóc con vật
	 
	Bảo vệ, chăm sóc con vật
	HĐH: Bé chăm sóc con vật nuôi
TC: Phân biệt hành vi đúng sai trong chăm sóc vật nuôi
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	 

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	#
	 #
	#
	 

	 151
	 Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp trong chủ đề Động vật
	 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 153
	 Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) 
	Nghe hát: Gà gáy le te, Thật là hay,Con mèo ra bờ sông,Ai cũng yêu chú mèo
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	 

	 154
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
chủ đề : "Động vât"
	HĐH : Gà trống mèo con và cún con
	https://www.youtube.com/watch?v=RF5eEdZjIgg
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH :  Cá vàng bơi
	https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-vang-boi-va.Ilsw
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH : Chú voi con ở Bản Đôn
	https://www.youtube.com/watch?v=7TZc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	155 
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa) 
	 
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu thuộc chủ đề : "Động vật"
	HĐH : Gà trống mèo con và cún con
	https://www.youtube.com/watch?v=RF5eEdZjIgg
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	 156
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý 
	 
	Sử dụng các nguyên vật liệu chủ đề:: "Động vật "
	HĐG:  In hình con cá, con gà từ củ quả, làm con vật từ các nguyên vật liệu khác
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 157
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài 
	x 
	Tô màu hình vẽ chủ đề : "Động vật"
	HĐH, HĐG: Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình, Tô màu con vật sống trong rừng,  Tô màu con vật sống dưới nước 
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	 

	 158
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản 
	 
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản chủ đề : "Động vật"
	 HĐG: Vẽ con gà con , Vẽ thức ăn cho con gà 
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
HĐH:  Vẽ con cá
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	 159
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản 
	 
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản chủ đề : "Động vật" 
	HĐG:  Dán con cá từ mẩu giấy hình tròn, Xé dán thức ăn cho gà, cho cá
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	 160
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối 
	 
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sp theo chủ đề : "Động vật"
	HĐG: Nặn thức ăn cho gà
 
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	161 
	 Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	 
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản 
	HĐG: Xếp trang trại chăn nuôi, Ao cá, Vườn bách thú
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	#
	#
	#
	#
	# 
	#
	 

	 165
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích 
	 
	Làm đồ chơi chủ đề : "Động vật"
	Làm ồ cho gà 
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	 TỔNG SỐ NỘI DUNG TỪNG LĨNH VỰC 
	27
	22
	22
	 

	Trong đó: -Lĩnh vực thể chất
	7
	7
	8
	 

	.- Lĩnh vực nhận thức
	5
	5
	4
	 

	-Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	3
	5
	 

	-Lĩnh vực TCKNXH
	1
	0
	0
	 

	-Lĩnh vực thẩm mỹ
	10
	7
	5
	 

	TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	29
	24
	24
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	* Đón trả trẻ
	4
	3
	3
	 

	* Thể dục sáng
	1
	1
	1
	 

	*Hoạt động góc
	8
	6
	4
	 

	*Hoạt động ngoài trời
	0
	2
	3
	 

	*Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	2
	2
	 

	*Hoạt động chiều
	2
	3
	4
	 

	* Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	 

	*Lễ hội
	1
	1
	1
	 

	-  Hoạt động hoc +hoạt động chiều
	1
	1
	1
	 

	- Hoạt động học
	10
	5
	5
	 

	Chia ra:   + Giờ thể chất
	2
	1
	1
	 

	+ Giờ nhận thức
	2
	1
	1
	 

	+ Giờ ngôn ngữ
	2
	1
	1
	 

	+ Giờ TC-KNXH
	1
	0
	0
	 

	+ Giờ thẩm mỹ
	3
	2
	2
	 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 05 tuần (18/12- 19/01/2024)
Người thực hiện: Vũ Thị Hà – Vũ Thị Kiều

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện 
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Động vật sống trong gia đình
	2 tuần
	từ (18/12- 22/12/2023)
	Vũ Thị Kiều
	

	
	
	từ (25/12- 29/12/2023)
	Vũ Thị Hà
	

	Nhánh 2: Động vật sống dưới nước
	1 tuần
	từ (02/01- 05/01/2024)
	Vũ Thị Kiều
	

	Nhánh 3: Động vật sống trong rừng
	1 tuần
	từ (08/01 - 12/01/2024)
	Vũ Thị Hà
	

	ÔN TẬP HỌC KÌ I
	1 tuần
	từ (15/01 - 19/01/2024)
	Vũ Thị Kiều
	



III. CHUẨN BỊ

	      Nhánh
	Nhánh  “Động vật sống trong gia đình”
	Nhánh  “Động vật sống dưới nước”
	Nhánh  “Động vật sống trong rừng”
	ÔN TẬP HỌC KÌ I

	Giáo viên
	- XD kế hoạch chủ đề:" Động vật nuôi trong gia đình"
- Chuẩn bị tranh ảnh, băng đĩa video, tài liệu liên quan đến chủ đề động vật nuôi trong gia đình.
- Đồ dùng, đồ chơi,dụng cụ, nguyên học liệu trực tiếp tham gia dạy trẻ và để trẻ hoạt động trong các hoạt động của chủ đề động vật nuôi trong gia đình
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện... liên quan tới chủ đề động vật nuôi trong gia đình và gần gũi với trẻ.
- Bảng tuyên truyền cho phụ huynh ngoài cửa lớp về chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề đang thực hiện: hình ảnh, bài thơ ca, đồng dao, bài hát, câu chuyện...

	- XD kế hoạch chủ đề “Động vật sống dưới nước”
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, , câu chuyện nói về chủ đề để : “ Những con vật sống dưới nước”
- Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về“ Những con vật sống dưới nước”: tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, thức ăn..
- Bổ sung nội dung chơi mới theo chủ đề nhánh “ Những con vật sống dưới nước” 
- Chuẩn bị sách báo tranh ảnh về các con vật sống dưới nước để trẻ cắt dán làm album.
- Chuẩn bị, bổ sung nhưng biểu bảng, nội dung, mẫu chơi những trò chơi mới theo nhánh: “ Những con vật sống dưới nước”
- Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về mục tiêu, nội dung,  các công việc và sự hỗ trợ của phụ huynh để thực hiện tốt chủ đề nhánh: “ Những con vật sống dưới nước”
	- XD kế hoạch và soạn bài đầy đủ.
- Trò chuyện với trẻ về Những con vật sống trong rừng: Tên con vật, đặc điểm, thức ăn, sinh sản,…để cung cấp vốn từ và sự hiểu biết cho trẻ.
- Sưu tầm một số bài hát, trò chơi, bài thơ, ca dao, đồng dao, câu đố về Các con vật sống trong rừng
- Đặt tên góc chơi, bổ sung nội dung chơi mới chủ đề nhánh: “ Những con vật sống trong rừng”
- Bổ sung sản phẩm của trẻ tại các góc chơi.
- Sưu tầm những trò chơi mới phù hợp nhánh: “ Những con vật sống trong rừng”
- Bổ sung các nguyên vật liệu, phế liệu phù hợp với nội dung trò chơi: lõi giấy, quả cầu lông...
- Tuyên truyền những nội dung, hoạt động trẻ tham gia nổi bật, đặc sắc trong chủ đề với phụ huynh bằng cách gửi những hình ảnh, video hoạt động của trẻ thông qua nhóm zalo 
	- Tạo môi trường, sắp xếp phòng nhớm lớp
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, các nguyên vật liệu cho các hoạt động.
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện trong  chủ đề
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh trên zalo của nhóm lớp về các kiến thức, bài học, kết hợp với phụ huynh giúp trẻ mở rộng hiểu biết về các bài học trong chủ đề

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chủ đề.
- Kiểm tra, góp ý nội dung tuyên truyền, MTGD chủ đề
- Bổ sung nguyên học liệu phục vụ cho chủ đề.
- Rà soát các điều kiện thực hiện chương trình.
	- Thu và phê duyệt kế hoạch,  góp ý để giáo viên hoàn thiện kế hoạch chủ đề
- Bổ sung đồ dùng, thiết bị  cho giáo viên thực hiện chủ đề 
- Khử khuẩn vệ sinh phòng học phòng chống dịch bệnh
	- Kiểm tra, góp ý kế hoạch, môi trường giáo dục và các điều kiện thực hiện chương trình.
- Cung cấp tài liệu, nguyên học liệu và đồ dùng cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung đồ dùng đồ sung đồ dùng đồ chơi và các nguyên học liệu cần thiết cho chủ đề
- Duyệt kế hoạch chủ đề.
- Kiểm tra, góp ý nội dung tuyên truyền, MTGD chủ đề
- Tạo môi trường ngoài sân cho trẻ hoạt động

	Phụ huynh
	- Cung cấp một số kiến thức cơ bản về một số động vật nuôi trong gia đình
- Ủng hộ các loại nguyên vật liệu phế thải: Vỏ hộp, bìa,lịch , sách báo cũ...
- Phụ huynh cho trẻ xem video, tranh ảnh, sách về chủ đề động vật nuôi, cho trẻ được quan sát trực 
tiếp các con vật nuôi tại gia đình hoặc ở một nơi khác.
	- Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chủ đề:" Động vật sống dưới nước"
- Theo dõi bảng tuyên truyền, nắm bắt các mục tiêu, nội dung mới để dạy trẻ như: Tên gọi, đặc điểm, môi trường sống của một số con vật sống dưới nước.... Giáo dục trẻ giữ gìn nguồn nước sạch, không gây ô nhiễm môi trường sống của chúng.
- Tiếp tục bổ sung tranh ảnh, đồ chơi, học phẩm, lô tô về các con vật sống dưới nước.
	- Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chủ đề:" Động vật sống trong rừng "
- Phụ huynh cho trẻ xem video, tranh ảnh, sách về chủ đề động vật sống trong rừng 
- Giáo dục trẻ yêu quý, có ý thức bảo vệ các con vật sống trong rừng.
- Nhận ra một số hành vi gây nguy hiểm cho các con vật sống trong rừng như: Chặt phá rừng, săn bắn.....
- Tiếp tục ủng hộ các nguyên vật liệu: Vải vụn, len, chai lọ, vỏ hộp bánh, hộp kẹo, vỏ hộp sũa chua, bìa,lịch, sách báo cũ
	- Phối hợp với giáo viên trò chuyện, cung cấp kiến thức cho trẻ những kiến thức  đã được  học
- Kết hợp với giáo viên trao đổi về tình trạng sức khỏe, tình hình học tập của trẻ kịp thời.
- Cung cấp cho lớp học một số nguyên liệu: Bìa lịch, giấy lụa, tranh ảnh....

	Trẻ
	- Tâm thế trang phục gọn gàng
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi một số vật nuôi trong GĐ. Luôn có ý thức chăm sóc, bảo vệ các vật nuôi: Không đánh đập, vứt bỏ các con vật....
- Cùng cô tạo môi trường chủ đề nhánh.
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động

	- Gọn gàng sạch sẽ
- Ngoan, thực hiện tốt các nề nếp ăn, ngủ,vệ sinh,  học , chơi....
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, ích lợi của con vật sống dưới nước. Biết cách chăm sóc, bảo vệ các con vật sống dưới nước, không xả rác xuống môi trường sống, gây nguy hiểm cho các con vật sống dưới nước. 
 - Cùng cô tạo ra một số sản phẩm về con vật dưới nước
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và ích lợi, môi trường sống của các con vật sống trong rừng. Bảo vệ môi trường sống, nhận ra các hành vi gây nguy hiểm cho con vật sống trong rừng: Chặt phá rừng, săn bắn.....
- Tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp khác nhau
 - Chơi đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp
- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu,  cùng cô tạo môi trường theo chủ đề.
	Biết cùng cô chuẩn bị, làm đồ dùng đồ chơi
- Hát , đọc thơ, kể chuyện trong chủ đề
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	tt
	Tên hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	GC

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ 6
	

	
1
	
Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, trẻ biết lễ phép chào cô, chào ông bà, bố mẹ.
- Trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, rèn nề nếp cho trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trên lớp.
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh chế biến món thịt bò sốt cho bé 
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh chế biến món canh cua rau thập cẩm.
 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh khi bé bị tiêu chảy nên ăn gì và không nên ăn gì
 - Nghe bài hát, bản nhạc;thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp trong chủ đề “Động vật” 
	

	

2
	
 Thể dục sáng
	* Khởi động:
- Cô cho trẻ hát bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” và đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, đi chậm, kiễng chân, gót chân…
* Trọng động: Trẻ tập các bài tập PTC: 
Hô hấp: Gà  gáy
Tay: Đưa ra trước lên cao
Chân: Bước ra trước khuỵ gối
Bụng: Nghiêng sang trái, nghiêng sang phải
Bật: Bật về phía trước
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng quanh sân
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	HĐ học
	Nhánh 1:
Động vật sống trong gia đình

	Ngày 18/12/2023 PTTC
 Trườn theo hướng thẳng trong đường hep(3m x 0,4m)
	Ngày 19/12/2023
PTNT
Khám phá con gà mái  (5E)
	Ngày 20/12/2023
PTTM
Dạy hát: “Gà trống mèo con và cún con”
	Ngày 21/12/2023
PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: “Gà trống và vịt bầu”
	Ngày 22/12/2023
PTTM
Làm ổ cho gà (EDP)
	

	
	
	
	Ngày 25/12/2023
PTTC
Bật liên tục qua 3 ô vòng
	Ngày 26/12/2023
PTNT
 Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân
	Ngày 27/12/2023
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Đàn gà con”
	Ngày 28/12/2023
PTTCKN – XH
Bé chăm sóc con vật nuôi
	Ngày 29/12/2023
PTTM
Dạy VĐ: “Gà trống mèo con và cún con”
	

	
	
	Nhánh 2: Động vật sống dưới nước
	Ngày 01/01/2024
PTTC
Bước lên, xuống bục cao 30cm
	Ngày 02/01/2024
PTNT
So sánh sl 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau
	Ngày 03/01/2024
PTTM
Vẽ con cá
	Ngày 04/01/2024
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ:  “Rong và cá”
	Ngày 05/01/2024
PTTM
Dạy hát: “ Cá vàng bơi”
	

	
	
	Nhánh 3:
Động vật sống trong rừng
	Ngày 08/01/2024
PTTC
Bật liên tục qua 5 ô vòng
	Ngày 09/01/2024
PTNT
Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3.
	Ngày 10/01/2024
PTTM
Tô màu con vật sống trong rừng
	Ngày 11/01/2024
PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
	Ngày 12/01/2024
PTTM
Dạy hát: “Chú voi con ở Bản Đôn”
	

	
	
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
	Ngày 15/01/2024
PTTC
Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày 16/01/2024
PTNT
Nhận biết, phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	Ngày 17/01/2024
PTTM
Nặn theo ý thích
	Ngày 18/01/2024
PTNN
Đọc thơ diễn cảm “Đàn gà con”
	Ngày 19/01/2024
PTTM
Rèn kỹ năng 2 bài : “ Gà trống , mèo con và cún con, Cá vàng bơi”
	

	










4
	HĐ
ngoài trời
	Nhánh 1:
Động vật sống trong gia đình

	- Quan sát: Con gà
- TCDG: Gà trong vườn rau
-  Vui chơi khu số 5.
	- Quan sát: Chăm sóc con vật nuôi
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Vui chơi khu số 5
	· Quan sát: Quang cảnh sân trường
· TCVĐ: Ném còn
· - Vui chơi khu số 2.
	- Quan sát: Con vịt con
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Vui chơi khu số 1
	- Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Vui chơi khu số 5
	

	
	
	
	· Quan sát: Thời tiết
· TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Vui chơi khu số 4

	· Quan sát: Con mèo 
· TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Vui chơi khu số 1
	· Quan sát: Con lợn 
TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Vui chơi khu số 5
	- Quan sát: Con chó
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Vui chơi khu số 1,2
	- Quan sát: Con vịt
- TCVĐ: Vịt kêu
-Vui chơi khu số 5
	

	
	
	Nhánh 2: Động vật sống dưới nước
	· Quan sát: Con cá vàng
· TCVĐ: Nhảy như ếch
- Vui chơi khu số 2

	- Quan sát: Con cua
TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Vui chơi khu số 3
	- Quan sát con tôm
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Vui chơi khu số 2
	- Quan sát : Con rùa
- TCVĐ: Rùa con tìm nhà
- Vui chơi khu số 4
	· Quan sát: Vườn rau cải của trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-Vui chơi khu số 2
	

	
	
	Nhánh 3:
Động vật sống trong rừng
	- Quan sát: Con thỏ
- TCVĐ:  Thỏ tìm chuồng
- Vui chơi khu số 5

	- Quan sát: Vườn cây
- TCVĐ: Cáo và  thỏ
- Vui chơi khu số 4, 5
	- Quan sát : Vườn rau
- TCVĐ : Bịt mắt bắt dê
- Vui chơi khu số 2

	- Quan sát : Bồn hoa của trường
- TCVĐ: Tạo dáng con vật sống trong rừng
- Vui chơi khu số 4
	- Quan sát: QS Cây nảy mầm
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Vui chơi khu số 1
	

	
	
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
	- Đi dạo quyanh sân trường
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do 
	- Quan sát cây nhãn 
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-Chơi tự do 
	- Quan sát cây vú sữa
-TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do 
	

	
5
	
Vệ sinh ăn ngủ
	- Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh . Rèn thói quen ăn xong uống nước, súc miệng bằng nước muối.
- Có nề nếp trong bữa ăn, ngồi đúng chỗ quy định , sắp xếp bàn ăn cùng cô : Khăn lau, đĩa đựng sạn, biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn hết suất.
- Tìm hiểu một số món ăn giàu chất đạm
- Thực hành: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
- Trò chơi: Thi xem ai nhanh lựa chọn thực phẩm sạch
- Nghe hát ru, hát dân ca.
	

	





6
	HĐ
chiều
	Nhánh 1:
Động vật sống trong gia đình

	-Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống ,cách kiếm mồi và vận động của các con vật 
 - TC: Thả đỉa ba ba
	- Xem video về các con vật trong gia đình bé: Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc con vật gần gũi.
- Chơi tự do
	- Đọc đồng dao: Con mèo mà trèo cây cau
TC: Dung dăng dung dẻ
	- Làm quen bài hát : Gà trống, mèo con và cũn con”
- TC: Chi chi chành chành
	 - Văn nghệ, nêu gương, tuyên dương trẻ 

	

	
	
	
	- Đọc thơ: Kể cho trẻ nghe
- Chơi theo ý thích

	- Câu đố về các con vật nuôi trong gia đình
- Chơi theo ý thích
	- Nghe một số bài thơ phù hợp với chủ đề
- TC: Thả đỉa ba ba
	-Cho trẻ nghe những bài hát về chủ đề
-TC : Nu na nu nống
	- Văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương, tuyên dương trẻ
- Cùng cô lau đồ dùng đồ chơi
	

	
	
	Nhánh 2: Động vật sống dưới nước
	-Trò chuyện về con cá
- TC: Kéo cưa nửa xẻ
	- Làm quen bài thơ: Rong và cá
- TC: Dung dăng dung dẻ
	- Trò chuyện về các con vật sống dưới nước
- TC: Cá bơi
	- Cô kể chuyện cho trẻ nghe
-TC: Chi chi chành chành
	- Văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương, tuyên dương trẻ
	

	
	
	Nhánh 3:
Động vật sống trong rừng
	-Đọc đồng dao: Con vỏi con voi
- TC: Nu na nu nống

	-Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống , kiếm mồi, vận động, cách chăm sóc
	-Kể cho trẻ nghe truyện: Cáo thỏ và gà trống
- TC: Thả đỉa ba ba
	-Đọc bài thơ: Gấu qua cầu
- TC:Kéo cưa lừa sẻ

	- Văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương, tuyên dương trẻ

	

	
	
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
	- Hát:  Gà trống mèo con và cún con 
- TC: Lộn cầu vồng
	Nghe kể chuyện: Cáo thỏ và gà trống

	Đọc thơ: 
"Rong và cá 
-TC:  Gieo hạt
	- Hát: Chú voi con ở bản đôn
- TC: Lộn cầu vồng
	- Hát:  
Đố bạn
- TC: Nu na nu nống

	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	
TT
	

Tên góc chơi
	

Mục đích- Yêu cầu
	

Các hoạt động
	

Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
	

	
	
	
	
	
	N 1
Động vật sống trong gia đình
	N 2 
Động vật sống dưới nước
	N 3
Động vật sống
trong rừng
	ÔN TẬP HỌC KÌ

	1
	
Góc phân vai
	
Nấu ăn
	*KT:
- Trẻ nhận vai chơi, biết thể hiện vai chơi như: Biết đi chợ mua đồ, biết thao tác quy trình làm 1 số món ăn đơn giản có sự giúp đỡ của cô.
*KN:
- Có một số kỹ năng sử
dụng đồ dùng đồ chơi, thao tác đúng và sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
*TĐ: 
- Trẻ thích thú và hợp tác với các bạn trong khi chơi.
	- Gắn bảng thực đơn.
- Thảo luận phân công nhiệm vụ: Mua thực phẩm, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn.
- Bày và giới thiệu các món ăn.
- Phục vụ khách hàng. 
- Thu dọn đồ dùng
	- Các đồ dùng, đồ chơi nấu ăn: Bát, đũa, dĩa, tạp dề, bàn ghế,...
- Mô hình đồ chơi: Hoa, quả, rau, củ; Trứng, cá, thịt các loại
- Thẻ đeo (gắn ảnh) góc chơi

	x
	



x
	



x
	



x

	
	
	
	
	-  Nhà hàng gà ngon, vịt ngon 
	
	x

	

	

	

	
	
	
	
	- Nhà hàng hải sản
	
	
	x
	
	

	
	
	
Bán hàng
	*KT:
- Trẻ nhận vai chơi, bước đầu biết thể hiện vai chơi; Biết bán hàng, trao đổi, giới thiệu sản phẩm; Biết thanh toán và trả tiền thừa cho khách
*KN:
- Có kỹ năng giao tiếp, sắp xếp đồ chơi, gói hàng, nói cảm ơn, đưa và nhận hàng bằng 2 tay.
*TĐ:
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn tự tin, điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu khi giao tiếp 

	- Bán thức ăn cho vật nuôi, dụng cụ, đồ dùng, phụ kiện chăm sóc vật nuôi, sở thú
+ Sắp xếp, bày hàng
+ Mời khác, chào hàng
+ Gói hàng… 
	- Thẻ đeo góc chơi 
- Thức ăn cho vật nuôi
- Bảng giá các loại mặt hàng
- Cân, túi đựng, ghim đóng gói..
- Đồ dùng áo, xích, chuông đeo cổ… cho thú cưng, khay ăn, bát  ăn, uống, hộp đựng thức ăn 
	

x
	





x




	





x
	





x

	
	
	
	
	- Bán thú nhồi bông, thú cưng
	- Thú nhồi bông đồ chơi: Gấu, chó, thỏ, khỉ, cá heo…
	x
	

	
x
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng hải sản tươi sống
	- Các loại động vật sống dưới nước
	
	
x
	
	

	
2
	
Góc học tập

	
Làm quen với toán

	*KT:
- Trẻ biết tên góc chơi, tên trò chơi. Trẻ biết cách chơi theo yêu cầu của mỗi bảng chơi 
*KN:
- Rèn tư duy, so sánh, phân loại và trí tưởng 
,phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ.
*TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	Xếp theo quy tắc,  Ghép tranh theo mẫu,Tìm bóng, Phân loại con vật 2 chân, con vật 4 chân, Tìm thức ăn cho con vật
	 - Biểu bảng gợi ý, biểu bảng cho trẻ chơi
- Bảng cho trẻ chơi.
- Tranh , hình ảnh các con vật, lô tô về các con vật



	x
	
	
	


x

	
	
	
	
	- Sưu tầm các động vật dưới nước.
- Phân loại động vật nuôi, động vật dưới nước. 
- Nối nhóm có số lượng 3
- Tìm con vật tương ứng với số lượng.
	
	
	

x
	
	


x

	
	
	
	
	- Sưu tầm các động vật trong rừng
- Phân loại động vật hung dữ, hiền lành.
- Phân biệt động vật nuôi, động vật dưới nước, động vật trong rừng, Sắp xếp xen kẽ
	
	
	
	


x
	


x

	
	
	
Khám phá
	- Trẻ biết  tìm đúng môi trường sống cho các con vật, tìm đường về đúng chuồng, tìm thức ăn, tìm nhà theo đúng nội dung chơi.
	+ Vật nuôi nhà bé
+ Tìm đường về chuồng
+ Tìm thức ăn cho tôi
+ Tìm nhà cho tôi.

	- Bảng chơi, Mẫu gợi ý cuả cô
- Lô tô hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình, dưới nước, trong rừng
	
x

	
x

	
x



	
x

	
3
	
Góc văn học
	
Vườn cổ tích
	*KT: 
- Trẻ biết tên góc chơi, biết các trò chơi. Biết cách xem tranh truyện, kể chuyện, đọc thơ, cách mở sách.
- Kể truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Biết cắt dán làm album chủ đề
*KN:
- Rèn các kĩ năng cắt dán, xem tranh truyện cho trẻ. 
- Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng giao tiếp
*TĐ: 
-  Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết, hứng thú chơi.
- Biết giữ gìn vệ sinh góc chơi,cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Đọc thơ, kể chuyện theo tranh, theo rối về chủ đề.
- Làm album chủ đề nghề nghiệp.

	- Tranh minh họa bài thơ, câu chuyện, rối tay, rối, dẹt, sa bàn, sách vải nỉ,….về chủ đề.
- Keo, kéo…
- Tranh ảnh về chủ đề
- Album về chủ đề
	






x
	










x
	










x
	










x








	
4
	Góc kỹ năng sống

	- Bé thực hành kỹ năng
	*KT:
- Trẻ biết cài, mở khóa áo, biết xỏ dây giầy, biết cài – cởi cúc áo, luồn dây..
*KN:
- Rèn kỹ năng PTVĐ tinh, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
*TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi
quy định.
- Trẻ có ý thức lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Trẻ thảo luận=>  Chọn đồ chơi
- Cất đồ dùng
	-Tranh ảnh, mô hình vải dạ  xỏ dây giày, mô hình áo kéo khoá, cài cởi cúc áo
- Các bảng biểu, giầy, dép vải, mũ, áo...
	


x
	


x
	


x
	


x

	
5
	
Góc nghệ thuật
	
Tạo hình

	*KT:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng: vẽ, tô, nặn … để tạo ra sản phẩm đa dạng, phong phú.
*KN:
- Rèn sự khéo léo của đôi tay, kỹ năng tạo hình và óc sáng tạo nghệ thuật cho trẻ.
*TĐ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm
- Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
- Vẽ, dán, xé, nặn…có nội dung về chủ đề Động vật
	Tô màu một số con vật nuôi trong gia đình, Tô màu con vật sống trong rừng,  Tô màu con vật sống dưới nước
	Bút sáp, giấy A4
	x
	


x
	


x
	

x

	
	
	
	
	Vẽ con gà con , Vẽ thức ăn cho con gà
	Bút sáp màu, bìa catton, giấy A4
	x
	

	

	

	
	
	
	
	  Dán con cá từ mẩu giấy hình tròn, Xé dán thức ăn cho gà, cho cá
	Giấy màu, keo dán, giấy vẽ
	x
	
x
	
	
x

	
	
	
	
	In hình con cá, con gà từ củ quả, làm con vật từ các nguyên vật liệu khác
	Các loại củ, quả: Cà rốt, củ cải, của khoai…
	x
	
x
	
x
	

	
	
	
	
	Nặn thức ăn cho gà
	Đất nặn, bảng
	x
	
	

	   x

	
	
	
	
	Làm ổ cho gà,  Trang trí bể cá
	Giấy báo, giấy màu, bìa màu các loại
	x
	
    x
	
	

	
	
	

Âm nhạc
	*KT:
- Trẻ mạnh dạn biểu diễn các bài hát múa về chủ đề kết hợp 1 số dụng cụ âm nhạc.
*KN:
- Rèn KNCH, kĩ năng biểu diễn tự tin và khả năng nghệ thuật ở trẻ.
*TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
	- Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc, trang phục biểu diễn.
- Hát, múa, vận động các bài hát liên quan đến chủ đề
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc

	- Nhạc bài hát thuộc chủ đề.

- 1 số dụng cụ âm nhạc: sắc xô, thanh la, trống,..
- Trang phục biểu diễn, cờ, nơ, hoa,…
	
	





x
	
	




x
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Góc xây dựng
	- Xây trang trại chăn nuôi
	*KT:
- Biết tên góc chơi, tên trò chơi, biết cách chơi và sử dụng các  NVL để xây dựng công trình chung.
- Biết bố trí  các công trình  khoa học, đẹp.   
 *KN:
- Rèn kĩ năng xếp cạnh                    
*KN:
- Rèn kĩ năng xếp cạnh nhau, cách lắp ghép,.. phát 
triển khả năng tư duy óc 
sáng tạo cho trẻ.
- Rèn kỹ  năng hợp tác, chia sẻ với bạn
*TĐ:               
- Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết, lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Thực hiện công việc:
+ Sắp xếp tường bao, hàng rào.
+ Phân chia các khu vực cổng, tường bao, chuồng trại, ao     cá,                   
                  
 vườn bách thú...                          
+ Sắp xếp khu vực trồng cây và hoa               

 
	- Bảng ý tưởng.
- Mô hình nhà
- Đồ chơi lắp ghép, các nguyên vật liệu: gạch, khối xốp,  cây hoa, cây 


xanh có gắn ráp…
- Đồ chơi con vật
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	- Xây Ao cá
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	- Xây vườn bách thú
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH ”
Thời gian thực hiện: 2 tuần Từ 18/12- 22/12/2023
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Kiều 
TUẦN 1
Thứ 2  ngày 18  tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp(3m x 0,4m)
             Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I.Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức
- Trẻ biết trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp không chạm vạch.
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách chơi TCVĐ.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát chú ý, khả năng định hướng trong không gian,rèn tính nhanh  nhẹn, khéo léo, tính kiên trì, rèn kỹ năng chơi TCVĐ
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, có tinh thần đoàn kết.
II. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính nhạc bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”
- Xắc xô, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục  gọng gàng.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, cờ, bóng 
 III.Tến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài “Đàn gà con”
 - Trò chuyện với trẻ về bài hát. Giới thiệu bài
2. Nội dung.
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ xếp thành đội hình 3 hàng dọc theo tổ
-Chuyển về đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi 
- Về đội hình 2 hàng dọc hát: Cùng đi đều
* Hoạt động 2: Trọng động
* BTPTC tập 2 lần 4 nhịp, nhấn mạnh ĐT bụng
  - Tay: Đưa ra trước lên cao
  - Chân: Bước ra trước khuỵ gối
  - Bụng: cúi người về phía trước
  - Bật: Bật về phía trước
*VĐCB:  Trườn theo hướng thẳng:
  - Cô giới thiệu vận động
  - Cô  tập mẫu lần 1 không phân tích
  - Lần 2 kết hợp phân tích :
- TTCB: Nằm sấp, duỗi thẳng hai chân, hai tay đặt sát vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh “trườn” kết hợp tay nọ, chân kia đạp mạnh trườn về phía trước. Khi trườn phải nằm sát sàn nhà. trườn theo hướng thẳng , cứ như vậy trườn tới đích rồi về cuối hàng .
-Gọi 1 trẻ lên thực hiện, cả lớp nhận xét
*Trẻ thực hiện: Gọi 2 trẻ lên vận động cho đến hết lớp
- Lần 2 tăng khoảng cách xa hơn 
- Lần 3 cho trẻ thi đua theo tổ lên lấy cờ
( Sau mỗi lần tập cô quan sát, sửa sai cho trẻ)
- Cô nhận xét kết quả thi đua động viên khen trẻ.
* TCVĐ: Tung bóng
- Cô giới thiệu trò chơi.luật chơi ,cách chơi 
- Hướng dẫn trẻ chơi 3 lần
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh :
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng cùng cô.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3  ngày 19 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Khám phá con gà mái ( 5E)
             Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. CÁC LĨNH VỰC CẦN HƯỚNG TỚI
*S. KHOA HỌC: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm các bộ phận bên ngoài như 2 cánh, 2 chân, đuôi,… biết gà đẻ ra trứng…nơi sống thức ăn. lợi ích của con gà mái.
*T. CÔNG NGHỆ: Máy tính, xem video - hình ảnh
*E. KỸ THUẬT: Sử dụng băng dính, bút để ghi kết quả
*A. NGHỆ THUẬT: Trẻ tô màu tranh con gà tạo ra sản phẩm đẹp
*M. TOÁN: Trẻ biết số lượng 2 cách, 2 chân, mắt… biết so sánh dạng hình tròn to, nhỏ khác nhau tạo thành đầu và mình của con gà mái.
II. CHUẨN BỊ:
 - Đồ dùng của cô. Con gà mái thật, nhạc “ Chiken dane”
- Đồ dùng của trẻ: Bảng ghi kết quả, hình ảnh liên quan đến con gà mái
III.TIẾN HÀNH
E1. Thu hút
- Cô cùng trẻ nhảy bài chickan dane.
- Cô đọc câu đố:                       
                          Có cánh mà chẳng bay xa
                      Đẻ trứng cục tác, cục ta từng hồi
                         Ấp trứng, khi trứng nở rồi
                     Suốt ngày cục cục kiếm mồi nuôi 
                                                            Là con gì?
- Hôm nay chúng mình cùng khám phá về con gà mái nhé!
E2. Khám phá
- Cô đưa con gà thật ra.
- Đây là con gì?
- Cho trẻ nhận xét về con gà?
- Đây là cái gì?
- Mỏ gà ntn? (Nhọn giúp gà bổ thức ăn được dễ hơn)
- Gà có mấy cách? Cánh giúp gà làm gì?
- Gà mấy chân? Móng chân của gà mái ntn? (nhỏ nhọn giúp gà bới thức ăn)
- Đố các bạn biết gà mái kêu như thế nào?
- Gà mái đẻ trứng hay đẻ con.
=> Mở rộng cho trẻ biết, gà thường đẻ được 10 đến  15 quả trứng thì ấp sau một thời gian , trứng sẽ nở thàng những chú gà con.
- Thức ăn của gà là gì?
- Gà là con vật nuôi ở đâu?
- Nuôi gà có lợi ích gì?
- Chúng mình chăm sóc và bảo vệ gà như thế nào?
E3. Giải thích
- Cho trẻ về 3 nhóm
- Cho từng nhóm lên chia sẻ về bảng ghi chép mà nhóm mình vừa khám phá.
-  Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, thắc mắc mà trẻ chưa giải đáp được.
- Còn bạn nào có thắc mắc hay có điều gì muốn cô giải đáp các con hãy mạnh dạn đưa ra câu hỏi để cô giúp các con nhé!
E 4. Củng cố - Mở rộng
- Cô cho trẻ xem video về con gà mái 
- Tô màu tranh con gà 
- Cô cho trẻ về nhà vẽ bản thiết kế làm ổ  cho gà để giờ học sau cùng cô làm.
5. Đánh giá
- Cô đánh giá quá trình trẻ thực hiện
- Hôm nay các con khám phá về con gà mái , các con cảm thấy như thế nào?
- Kết thúc tiết học
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Thứ 4  ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy hát: “Gà trống mèo con và cún con”
             Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát nhớ tên bài hát, biết chơi trò chơi âm nhạc
2. Kỹ năng
 - Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát .
- Rèn tác phong biểu diễn cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động, 
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
 - Máy tính nhạc bài hát “  Gà trống mèo con và cún con ”  “Gà gáy le te”
+  Đồ dùng của trẻ: 
- Ghế đủ cho trẻ ,trang phục đồ dùng âm nhạc, 
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức: 
-Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Dạy hát: “Gà trống mèo con và cún con ”  
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc
- Cô hát lần 2  kết hợp với nhạc
- Cả lớp hát cùng cô không nhạc3 lần
- Hát 1-2 lần kết hợp với nhạc
- Trẻ hát theo tổ (3 tổ)
- Trẻ hát theo nhóm (3-4 nhóm)
- Cá nhân trẻ hát.
Sau mỗi lần trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ
*Hoạt động trải nghiệm
- Cho trẻ lựa chọn trang phục đồ dùng biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau
* Đàm thoại: Tên bài hát? Tên tác giả?
* Hoạt động 2: Hát nghe  “ Gà gáy le te ”
- Cô  giới thiệu tên bài hát.  
- Hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với nhạc.
- Lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi tên bài hát ,tác giả
* Hoạt động  3: Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ cùng gà con
- Cô giới thiệu trò chơi 
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho  trẻ chơi
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
3.Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5  ngày 21 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Kể chuyện cho trẻ nghe: “Gà trống và vịt bầu”
             Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện và các nhân vật trong câu chuyện
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện
- Trả lời được các câu hỏi của cô
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Qua câu chuyện giáo dục trẻ nghe lời bố, mẹ,ông bà,các cô
II. Chuẩn bị:
-Sa bàn ,Phim hoạt hình truyện “ Gà trống và vịt bầu ”
- Nhạc bài hát “ Con gà trống”,  Rối tay
III. Tiến hành:
 1. Ổn định tổ chức:
 - Hát bài “ Con gà trống “
- Bài hát nói về con gì ?
- Cô giới thiệu câu chuyện
2.Nội dung
*Hoạt động 1: Kể chuyện trẻ nghe
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1 kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
*Tóm tắt nội dung câu chuyện
- Kể lần 2 kết hợp với sa bàn rối
*Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện
 - Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Câu chuyện nói về ai?
- Gà Trống tính tình như thế nào?
- Các con có biết tính “Kiêu căng’ là như thế nào không?
- Còn Vịt Bầu là người bạn như thế nào?
- Bố mẹ dặn vịt bầu và gà trống như thế nào ?
 - Vịt Bầu đã bảo gì với gà trống ?
-Gà trống đã làm gì ?
- Gà  trống đã bị làm sao ? 
 - Gà trống kêu như thế nào?
-  Các con bắt chước Gà trống kêu nào ?
-Vịt bầu vội bơi ra giữa sông để cứu gà trống nhưng vịt bầu có cứu được gà trống không ? 
 - Ai đã cứu Gà trống ?  Được bác ngỗng nâu và vịt cứu sống Gà trống cảm thấy thế nào ? 
- Câu chuyện muốn gửi tới chúng ta điều gì?
*Giáo dục trẻ
* Hoạt động 3:Thực hành trải nghiệm
- Cho trẻ chọn  hình ảnh các nhân vật trong chuyện nhập vai các nhân vật theo lời dẫn chuyện của cô
* Hoạt động 3:Củng cố
- Cho trẻ xem video truyện 1 lần trên máy tính
3. Kết thúc tiết học : 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 6  ngày 22 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Làm ổ cho gà ( EDP)
             Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
 I. CÁC LĨNH VỰC CẦN HƯỚNG TỚI
S- Khám phá:
– Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, công dụng của ổ gà  và biết nơi sống của con gà
– Kể được tên một số nguyên liệu cần sử dụng để tạo thành ổ gà
T- Công nghệ:
– Trẻ xem hình ảnh chuồng gà. Nêu được các bước làm nên ổ gà
E- Chế tạo:
– Trẻ sử dụng các nguyên liệu như: vỏ quả dừa, sơ dừa, vỏ hộp giấy, giấy bìa, lá cây khô,rơm,băng dính, kéo,, dây buộc, dập ghim, bìa cát bông.
A- Nghệ thuật:
– Tạo ra được sản phẩm có tính thẩm mỹ. Biết sắp xếp, buộc, gắn đính cho ổ  gà được cân đối đều nhau đẹp mắt.
M- Toán:
– Trẻ ước lượng độ rộng của ổ  gà, biết đo, đếm, so sánh độ dài, kích thước của các vật liệu làm nên ổ gà
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Nhạc không lời.
- Bài hát: Đàn gà trong sân
- Loa, Tivi.
- Mẫu ,chuồng gà 
2. Đồ dùng của trẻ
– Bản thiết kế của mỗi nhóm
– Nguyên vật liệu đa dạng khác nhau:
+ Nhóm 1: Vỏ quả dừa,sơ dừa, băng dính, kéo.
+ Nhóm 2: Vỏ hộp giày, bìa cát tông, băng dính 2 mặt, rơm, kéo.
+ Nhóm 3: Rổ, dây buộc, băng dính, kéo, lá cây khô,rơm, dập ghim.
III.TIẾN HÀNH
Bước 1: Hỏi
- Cô cho trẻ đi vòng tròn hát bài hát: “Đàn gà trong sân”
- Các con ơi ! trời tối rồi những chú gà hãy đi về nhà  của mình đi nào?
- Ôi bạn gà ơi, ổ của mình bị hỏng mất rồi!
- Cô con mình sẽ cùng nhau làm ổ cho gà nhé!
- Hôm trước cô và các con cùng khám phá về gà mái. Vậy bạn nào còn nhớ môi trường sống của gà là ở đâu không?
- À! Đúng rồi đấy ở buổi trước cô đã cho chúng mình tìm hiểu về các đặc tính và môi trường sống của gà mái và các con cũng đã được xem những hình ảnh, video về cách gà mái đẻ trứng và ấp trứng phải không  nào?
- Vậy bạn nào cho cô biết ổ gà làm bằng gì không?
- Cho trẻ xem video , hình ảnh về ổ gà
- Giới thiệu các nguyên liệu cô đã chuẩn bị.
-  Đưa ra các tiêu chí đối với ổ gà  mà trẻ phải chế tạo:
+ Ổ gà phải chắc chắn
+ Ổ gà phải mềm
+ Trang trí đẹp mắt.
Bước 2: Tưởng tượng. 
 - Khuyến khích trẻ đưa ra ý tưởng:
 - Ổ gà con định làm trông như thế nào? 
- Ổ có dạng hình gì
- Con định làm ổ gà bằng nguyên liệu gì?
 - Con trang trí ổ gà hư thế nào ?
Bước 3:  Lập kế hoạch.
- Trẻ lập nhóm  (mỗi nhóm 3-4 trẻ), 
- Cô đến các  nhóm cho trẻ mô  tả 
- cô giúp trẻ vẽ dựa trên mô tả của trẻ.
- Trẻ chọn nguyên vật liệu, thảo luận  cách  làm
Bước 4:  Thực hiện.
- Nhắc trẻ phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm, thống nhất về cách làm, cách trang trí. 
+ Ổ gà con định làm như thế nào?
- Giáo viên bao quát, nhắc các nhóm bám sát bản thiết kế, chủ động đề nghị hỗ trợ nếu cần. 
- Trẻ chia sẻ sản phẩm:
Cô gợi ý:
- Con đặt tên cho ổ gà của con là gì?
- Ổ gà  làm bằng nguyên liệu gì?
- Con làm ổ gà bằng cách nào?
- Các bạn nhóm khác có hỏi các bạn điều gì không?
- Khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm chia sẻ. Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất. 
Bước 5: Cải tiến.
* Trẻ trải nghiệm với sản phẩm. 
- Cho trẻ mang ổ gà của mình lên trưng bày 
 - Cô cùng trẻ quan sát và nhận xét/hỏi trẻ:
-  Con có muốn điều chỉnh gì?
 - Nếu có cơ hội thay đổi con sẽ làm gì? 
3. Kết thúc: - Cô nhận xét động viên, khuyến khích trẻ và cho trẻ thu dọn đồ dùng.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 2:
Giáo viên thực hiện : Vũ Thị Hà
Thứ 2  ngày 25 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Bật liên tục qua 3 ô vòng
             Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động cơ bàn, biết nhún chân bật liên tục vào các ô vòng.
- Trẻ nhớ tên trò chơi và biết cách chơi TCVĐ
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng bật bằng 2 chân liên tục vào 3 ô, bật khéo léo không chạm vào ô.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia vận động.
II. Chuấn bị:
- Sân tập bằng phẳng.
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- 4 vòng thể dục
- 2 tấm vải có dạng hình tròn có đường kính 1,2 – 1,5m, 6- 8 con gà
- Nhạc các bài hát: Bắt chước các con vật/pinkfong, một con vịt, đàn gà trong sân
- Mũ gà , vịt
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ nhảy theo nhạc bài hát : Bắt chước các con vật/pinkfong
- Cô giới thiệu: Trang trại tổ chức hội thi “Vui hội ngày xuân”. 
- Giới thiệu hai đội: Đội gà con (bạn nam) và đội vịt con (bạn nữ), cho trẻ đeo mũ gà, mũ vịt
- Cô giới thiệu 3 phần thi
+ Phần thi thứ nhất: Đồng diễn thể dục
+ Phần thi thứ hai: Gà, vịt tài năng
+ Phẩn thi thứ ba: Gà, vịt chung sức 
2. Nội dung:
*Hoạt động 1: Khởi động 
- Cho trẻ khởi động đi các kiểu đi theo hiệu lệnh (Đi nhanh, đi chậm, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, đi khom)
- Cho trẻ về đội hình 4 hàng ngang
* Hoạt động 2: Trọng động
*Phần thi thứ l:  Đồng diễn thể dục
- Tập bài tập phát triển chung kết hợp bài hát: “Một con vịt”
+ ĐT1 Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao
+ ĐT2 Chân: đứng kiễng gót hạ chân xuống
+ ĐT3 Bụng: Đứng cúi về trước ngả người ra sau
+ ĐT4 Bật: Bật tai chỗ
*ĐTNM: Động tác chân (Tập 2 lần  x 4 nhịp)
*Phần thi thứ 2: Tài năng
- Cô giới thiệu tên vận động: “Bật liên tục vào 3 ô vòng”
- Cô tập mẫu cho trẻ quan sát lần 1
- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích: Tư thế chuẩn bị: hai tay cô chống hông, hai chân chụm lại. Khi có hiệu lệnh “bật” cô nhún chân bật vào ô, tiếp đất bằng cả 2 bàn chân, chú ý khi bật không giẫm chân vào ô. Cứ như thế, cô bật qua các ô, đến ô cuối cùng thì bật ra ngoài rồi đi nhẹ nhàng về cuối hàng đứng.
- Cô gọi 2 trẻ lên tập
*Trẻ thực hiện
- Lần 1: Lần lượt 2 trẻ lên tập (cô chú ý hướng dẫn, sửa sai và động viên trẻ)
- Lần 2: Bật 4 ô: Cả lớp tập dưới hình thức thi “Trồng hoa cho trang trại”. Các chú gà, vịt bật xong lấy 1 khóm hoa trồng vào trang trại (đội gà trống trồng hoa màu vàng, đội vịt trồng hoa màu đỏ). Đội nào trồng được nhiều khóm hoa hơn đội đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian là 1 bản nhạc.
- Cô tổ chức cho trẻ thi đua và nhận xét
- Cô hỏi lại trẻ tên vận động cơ bản
*Phần thi thứ 3: Gà vịt chung sức
- Trò chơi vận động: "Những chú gà nhảy múa"
- Cô giới thiệu tên trò chơi:
- Cô nêu cách chơi: Hai đội đứng xung quanh tấm vải và cầm thật chặt vào mép vải, những con gà sẽ để ở trong tấm vải. Khi cô bật nhạc nhanh, chậm thì các con hất tay lên, xuống theo tiếng nhạc nhanh, chậm sao cho thật khéo, không để cho chú gà bị rơi ra khỏi tấm vải là thắng cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Sau mỗi lần chơi kiểm tra kết quả của 2 đội chơi và động viên trẻ
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng thăm quan trang trại theo nhạc bài hát “đàn gà trong sân” 
3. Kết thúc giờ học : Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3  ngày 26 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân
             Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và xácđịnh được phía trước, phía sau của bản thân.
- Nói được các từ “phía trước-phía sau” 
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng định hướng trong không gian: xác định được phía trước - phía sau của bản thân.
3. Thái độ
-  Mạnh dạn, tự tin và hứng thú tham gia học tập.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
II. Chuẩn bị :
- Địa điểm: Vườn cổ tích.
- Con bướm giấy đậu trên cọng dừa
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức:
- Chơi trò chơi “Giấu tay”.
- Cho trẻ chơi kết hợp lời bài hát “Giấu tay”: Giấu cái tay ra sau lưng, khi cô hỏi tay đâu?
- Giấu cái tay ra sau lưng, khi cô hỏi...tay đây.
- Hỏi trẻ:
+ Tay đẹp đâu? (Tay đẹp đây) Tay đang ở đâu?
+ Giấu tay? Tay đang ở đâu? 
- Chơi 2 lần.
2. Nội dung: 
* Hoạt động 1: Ôn phía trên – phía dưới
- Cô cho bạn bướm bay phái trên – phía dưới 
- Hỏi trẻ bạn bướm bay ở đâu?
* Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết phía trước, phía sau của bản thân.
- Cô nói: 
+ Xung quanh Vườn cổ tích có rất nhiều lá rơi, vậy mỗi bạn hãy nhặt cho cô 1 chiếc lá, mang lại đây?=> trẻ nhặt lá về ngồi trước mặt cô.
+ Hãy đưa chiếc lá ra phía trước mặt? Chiếc lá đang ở đâu?
+ Giấu chiếc lá ra sau lưng. Bây giờ, chiếc lá đang ở đâu? Có nhìn thấy chiếc lá không? Muốn nhìn thấy được, phải làm gì?(Hỏi nhiều trẻ)
- Cho trẻ đặt lá ra phía trước, ra phía sau, thực hiện 3-4 lần.
=> Sau đó, cho trẻ mang lá bỏ vào thùng rác.
- Cô giới thiệu: Xung quanh “Vườn cổ tích” có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp. Hỏi trẻ:
+ Phía trước trẻ có gì? 
=> Những gì ở trước mặt, dễ dàng nhìn thấy được thì gọi là “Phía trước” 
=> Cho cả lớp nhắc từ “Phía trước”
+ Phía sau trẻ có gì? 
+ Muốn biết phía sau có gì, chúng mình phải làm gì? (ngoảnh mặt ra phía sau). (Hỏi 4-5 trẻ)
=> Phía sau là phía mà các bạn phải quay mặt lại mới nhìn thấy được.
- Cho cả lớp nhắc lại “Phía sau”
- Cô chốt lại: Phía trước chính là phía trước mặt mà mắt ta nhìn thấy được, còn phía sau thì ta không thể nhìn thấy được. Muốn nhìn thấy chúng mình phải ngoảnh mặt về phía sau thì mới nhìn thấy!
* Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện:
+ Trò chơi 1: “Đuổi bướm”.
- Cô giới thiệu bạn Bướm đến chơi cùng!
- Cho bạn bướm bay ở phía trước - phía sau và hỏi trẻ:
+ Bạn Bướm đang bay ở đâu? (Hỏi nhiều trẻ)
=> Cho trẻ làm bướm bay đuổi theo bạn Bướm đến vườn hoa. Hỏi trẻ:
+ Phía trước trẻ có gì? (Vườn hoa)
+ Phía sau có gì? (Có các nhân vật trong truyện cổ tích)
+ Trò chơi 2: “Hãy bóp vai cho tôi!”
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc.
- Cho trẻ chơi bóp vai 1-2 lần, hỏi trẻ:
+ Phía trước của trẻ là bạn nào? 
+ Phía sau của trẻ là bạn nào?
3. Kết thúc
- Cho trẻ làm thành  đoàn tàu và đi về lớp
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 4  ngày 27 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Đàn gà con”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả  và hiểu nội dung bài thơ.
2.  Kĩ năng
- Trẻ đọc thơ diễn cảm, thể hiện được cảm xúc của mình, trẻ biết trả lời câu hỏi
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật
II. Chuẩn bị
- Hình ảnh minh họa
- Bài hát “ Đàn gà con”
III.Tiến hành
1. Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật.
- Các con vừa được chơi trò chơi các con thấy trong trò chơi nhắc đến con vật nào?được nuôi ở đâu ?
- Cô củng cố giới thiệu bài. Đàn gà con của tác giả Phạm Hổ.
2: Nội dung
* Hoạt động 1: Đọc thơ: “Đàn gà con”
+ Cô đọc lần 1kết hợp cở chỉ điệu bộ
 + Giảng nội dung bài thơ.
- Bài thơ nói về điều gì?
=> Cô khái quát lại
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp hình ảnh minh họa trên máy.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Trong bài thơ nhắc đến bao nhiêu quả trứng?
- Mẹ gà đang làm gì ỉ?
- Từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ qua một thời gian thì điều gì xảy ra?
- Cái mỏ của gà con như thế nào?
- - Cái chân của gà con như thế nào?
- Lông của gà con có màu gì?
- Mắt chú như thế nào?
- Tình cảm của cô bé dành cho các chú gà con được thể hiện qua những câu thơ nào?
* Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ:
+ Cả lớp đọc 3- 4 lần
+ Tổ, nhóm, cá nhân đọc - cô sửa sai
+ Cả lớp đọc lần cuối
=>Củng cố giáo dục trẻ 
* Hoạt động 4: Trò chơi : “Giả làm chú gà con”
- Cô giới thiệu trò chơi 
- Cách chơi: Cô và trẻ giả làm chú gà con đi xung quanh lớp( Gà con mổ thóc, gà con đi theo mẹ, gà con uống nước …)
Cho trẻ chơi 2-3 lần
Nhận xét trẻ chơi, tuyên dương và động viên trẻ.
3. Kết thúc: 
- Nhận xét tuyên dương trẻ hát bài đàn con con và chuyển hoạt động
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Thứ 5  ngày 28 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Bé chăm sóc con vật nuôi
             Lĩnh vực: Phát triển TCKN – XH
I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
- Trẻ thích được chăm sóc và biết cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình.
2.Kỹ năng
- Trẻ phân biệt được hành vi đúng, sai của con người đối với các con vật.
3. Thái độ 
- Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu mến, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Các video “Vật nuôi được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ”; Video “Vật nuôi lang thang, bị đánh đập” 
- Các khối hộp bằng bìa catong, rổ nhựa, giấy màu, kéo, keo dán, khăn lau tay.
- Các con vật đồ chơi: Chó, mèo, gà.
- Nhạc bài hát “Gà trống mèo con và cún con”; “Chicken dane”; Nhạc không lời.
III. Tiến hành hoạt động:
1.Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng vận động bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”.
+ Bài hát nhắc đến những con vật gì?
+ Những con vật này sống ở đâu?
+ Kể tên con vật gia đình con đang nuôi?
+ Cần làm gì để các con vật mau lớn?
=> Giáo dục trẻ: Yêu thương, chăm sóc các con vật.
2.Nội dung
* Hoạt động 1: Món quà tặng bé
- Tặng cho trẻ xem video “Vật nuôi được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ”
+ Con đã nhìn thấy gì trong video?
+ Các con vật được chăm sóc, yêu thương như thế nào?
+ Chăm sóc, bảo vệ các con vật là đúng hay sai? Vì sao? 
+ Con sẽ làm gì với vật nuôi ở nhà mình?
+ Nếu không bảo vệ, chăm sóc tốt cho vật nuôi thì điều gì sẽ xảy ra? 
- Cho trẻ xem video “Các con vật lang thang, bị đánh đập”
+ Video nói về điều gì?
+ Bạn chó con, mèo con đã bị làm sao?
+ Con người đánh đập, vất bỏ vật nuôi là đúng hay sai? Vì sao? 
+ Nếu con thấy có người đánh đập các con vật, con sẽ làm gì?
+ Nhìn đàn gà đứng dưới mưa, không có chỗ ở, con cảm thấy như thế nào?
+ Con sẽ làm gì để những chú gà có chỗ ở?
=> Giáo dục trẻ: Vật nuôi trong gia đình là những con vật gần gũi, đáng yêu, chúng đều có tình cảm và biết đau khi bị đánh đập. Chính vì vậy, cần biết yêu thương, bảo vệ, chăm sóc các con vật.
- Hoạt động chuyển tiếp: Cô cùng trẻ chơi tạo dáng các con vật
 * Hoạt động 2: Món quà ý nghĩa
- Cô tạo tình huống: Cô nói cho trẻ nghe lời tâm sự của Gà mẹ rất buồn vì không có nhà để ở và các bạn Chó, Mèo bị đánh đập, vất bỏ rất tủi thân.
- Hỏi trẻ: Con sẽ làm gì giúp đỡ các bạn Chó, Gà, Mèo?
- Chia lớp thành 3 nhóm, từng nhóm lấy đồ dùng cô chuẩn bị sẵn, thảo luận và làm những ngôi nhà tặng cho các con vật.
+ Nhóm 1: Làm nhà cho bạn Gà
+ Nhóm 2: Làm nhà cho bạn Mèo
+ Nhóm 3: Làm nhà cho bạn Chó
- Sau khi các nhóm hoàn thành ngôi nhà, các nhóm trưng bày sản phẩm và sẽ nói cảm xúc của mình.
+ Nhóm con làm nhà cho con vật nào?
+ Ngôi nhà này giúp được gì cho các con vật?
+ Con cảm thấy như thế nào khi làm được ngôi nhà?
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 3: Giúp bạn về nhà.
- Cô giới thiệu trò chơi: “Giúp bạn về nhà”
- Cách chơi: Cho các nhóm nhẹ nhàng giúp các con vật về đúng ngôi nhà vừa làm được. Sau đó nói cảm nhận, suy nghĩ của bản thân.
+ Giúp các con vật về nhà, con cảm thấy như thế nào?
+ Con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu thương với các con vật?
- Giáo dục trẻ: Các con vật cũng cần có ngôi nhà yêu thương, chính vì vậy cần biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gia đình nói chung và các con vật khác nói riêng.
3.  Kết thúc: 
- Nhẩy dân vũ “Chicken dane”.	
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 6  ngày 29 tháng 12 năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy VĐ: “Gà trống mèo con và cún con”
             Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ hát thuộc bài hát kết hợp gõ đệm nhịp nhàng theo tiết tấu chậm bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”.
- Trẻ biết tên và hiểu nội dung, cảm nhận giai điệu vui tươi, hồn nhiên của bài hát “Gà gáy” dân ca Cống Khao.
- Trẻ nắm được luật chơi và biết cách chơi trò chơi “Xúc xắc vui nhộn”.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng vận động theo tiết tấu chậm để đệm theo lời bài hát.
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc ở trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Biết hưởng ứng cảm xúc cùng cô.
- Yêu thích làn điệu dân ca Cống Khao qua bài hát Gà gáy.
- Trẻ biết yêu quí, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính, nhạc bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”, “Gà gáy”.
- Trang phục phù hợp.
+ Đồ dùng của trẻ
- Ghế, Dụng cụ âm nhạc đủ cho trẻ 
- Trang phục đẹp, phù hợp với hoạt động. 
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Giới thiệu chương trình “Giao lưu âm nhạc”. Chủ đề về các con vật đáng yêu.
- Cô mở nhạc chicken Dance cho trẻ làm theo động tác bài hát.
- Giới thiệu 3 đội chơi.
+ Đội Gà trống
+ Đội mèo con
+ Đội cún con
- Cô giới thiệu chương trình gồm 3 phần:
+ Phần 1: Giai điệu thân quen
+ Phần 2: Trò chơi âm nhạc
+ Phần 3: Quà tặng âm nhạc
2. Nội dung
* Hoạt động 1: “Giai điệu thân quen”. 
- Cho trẻ nghe giai điệu bài hát đoán xem đó là giai điệu bài hát nào.
+ Cô mở một đoạn nhạc bài “Gà trống, mèo con và cún con” cho trẻ nghe.
+ Các con có biết đó là giai điệu bài hát gì không? Của nhạc sĩ nào?
+ Các con cùng hát cùng với cô bài hát này nào?
* Hoạt động 2. Dạy vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm 
- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm
+ Bạn nào có thể nhắc lại cách vận VTTTTC cho cô nào?
+ Cô vỗ tay theo tiết tấu chậm cho trẻ xem.
+ Cô vừa hát và VTTTTC 
- Cho trẻ hát và vận động cùng cô
=> Cô nhận xét và sửa sai cho trẻ 
 (Cô mời một nhóm lên vận động cho cả lớp cùng xem)
+ Các con có nhận xét gì về phần thể hiện của các bạn?
+ Cô mời các bạn còn lại sẽ đứng lên hát và VTTTTC cùng các bạn nào. (trẻ còn lại vỗ tay, hướng trẻ vỗ tay đúng tiết tấu đúng theo lời bài hát.) 
Cô động viên trẻ để trẻ mạnh dạn, tự tin.
+ Các con vừa hát và VTTTC bài hát gì?
+ Chúng mình có cảm nhận gì về giai điệu của bài hát? Bài hát nói về con vật gì?
* Gõ đệm theo TTC bằng nhạc cụ: Để chương trình hay hơn nữa cô có rất nhiều các loại nhạc cụ đa dạng và hấp dẫn, các con hay tự lựa chọn cho mình loại nhạc cụ mà mình thích để gõ đệm theo TTC được hay hơn nhé.
+ Đội nào xung phong lên thể hiện trước nào?
+ Cô mời từng tổ VTTTC cùng với nhạc cụ âm nhạc.
- Tổ mèo con và cún con có nhận xét gì về phần thỉ hiện của các bạn đội gà trống nào?... (cho các tổ nhận xét nhau....) 
+ Các nhóm VTTTC.
- Cô mời đại diện nhóm bạn nam sẽ thi đua với đại diện nhóm bạn nữ xem đội nào hát và VTTTTC đúng và đều nhất nhé. Cô mời nhóm bạn nam sẽ lên thể hiện trước nào.
+ Cá nhân VTTTC.
- (Cô yêu cầu trẻ nhận xét sau mỗi phần thể hiện của tổ bạn và trẻ khác, cô nhận xét và sửa cho những tổ và cá nhân chưa thực hiện được....cô gần gũi động viên để trẻ tham gia đồng thời khen ngợi, cho các bạn cổ vũ để trẻ thấy tự tin).
* Vận động sáng tạo:
- Ngoài cách VTTTC ra, các con có biết bài hát “Gà trống mèo con và cún con” còn cách VĐ nào khác cho bài hát thêm sinh động hơn không?
+ Cô cho các nhóm nêu ý tưởng vận động sáng tạo của đội mình
+ Cô mời các nhóm vận động theo ý tưởng.Cô động viên khen trẻ
* Hoạt động 3:Trò chơi âm nhạc: “Xúc xắc vui nhộn”
- Cô giới thiệu trò chơi , cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi
Cách chơi: Để chơi được trò chơi này các con sẽ đứng tạo thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài “Cùng vui chơi”. Cô hoặc 1 bạn cầm xúc xắc lên tung khi xúc xắc dừng ở con vật nào các con lựa chọn bài hát về chủ đề động vật để thể hiện nhé.
- Luật chơi: Khi tung quân xúc sắc mà chùng với con vật lần trước chúng ta phải tung lại.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi (2-3 lần)
+ Cô chú ý bao quát trẻ và động viên trẻ trong khi chơi.
* Hoạt động 4. “Quà tặng âm nhạc”. Nghe hát: Gà gáy – Dân ca Cống Khao
- Cô giới thiệu bài hát ,làn điệu dân ca “Gà gáy” của Dân ca Cống Khao.
- Cô hát lần 1: cử chỉ điệu bộ.
+ Hỏi trẻ cô hát bài hát gì?
- Lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi trẻ tên bài hát ,tác giả
3: Kết thúc :
-   Cô động viên khuyến khích trẻ.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2024 đến 05/01/2024
             Giáo viện thực hiện: Vũ Thị Kiều
Thứ 2  ngày 01 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học : Bước lên, xuống bục cao 30cm
             Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I.Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức
- Trẻ biết bước lên xuống bục cao 30cm
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách chơi TCVĐ.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát chú ý, khả năng định hướng trong không gian,rèn tính mạnh dạn khéo léo, tính kiên trì, rèn kỹ năng chơi TCVĐ
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia vận động, có tinh thần đoàn kết
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô 
- Xắc xô, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, bài hát “Cá vàng bơi”
+ Đồ dùng của trẻ: 2 bục cao 30 cm
-Trang phục gọn gàng
 III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
- Trò chuyện với trẻ về các con vật
2.Nội dung
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cô bật nhạc bài “Cá vàng bơi” cho trẻ khởi động
- Cho trẻ xếp thành đội hình 3 hàng dọc theo tổ
- Chuyển về đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi
- Về đội hình 3 hàng dọc theo tổ
* Hoạt động 2 : Trọng động 
+Tập BTPTC
Tập kết hợp với nhạc bài hát " Cá vàng bơi"
+ ĐT1 Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao
+ ĐT2 Chân: đứng kiễng gót hạ chân xuống
+ ĐT3 Bụng: Đứng cúi về trước ngả người ra sau
+ ĐT4 Bật: Bật tai chỗ
- ĐTNM: Động tác chân (Tập 2 lần  x 4 nhịp)
- Tập động tác nhấn mạnh: Chân
+ Vận động cơ bản: Bước lên xuống bục cao 30 cm
- Cho trẻ chơi tự do với bục cao trải nghiệm.
- Cô giới thiệu vận động
- Vận động mẫu lần 1
- Lần 2 phân tích động tác: 
TTCB:2 tay chống hông đứng dưới bục, mắt nhìn thẳng. Khi nghe thấy hiệu lệnh thì bước chân phải lên bục sau đó bước tiếp chân trái lên bục. Khi bước xuống cũng bước lần lượt từng chân xuống dưới bục. Chú ý khi bước lên, xuống bục phải giữ thăng bằng.
- Gọi 2 trẻ lên vận động  mẫu – Cả lớp nhận xét.
Trẻ thực hiện: Lần lượt  2 trẻở 2 hàng lên vận động- cô theo dõi và sửa sai cho trẻ
- Lần 2 cô cho thêm bục cho trẻ bước
- Lần 3: cho trẻ bước lần lượt theo hàng. 
  ĐT: Tên vận động?
+Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi ,cách chơi  hướng dẫn trẻ chơi
- Cho trẻ chơi – cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3 : Hồi tĩnh:
-  Cho trẻ ngồi nhẹ nhàng xoa bóp chân tay.
3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3  ngày 02 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức
 - Trẻ biết mối quan hệ hơn kém nhau giữa 2 đối tượng trong phạm vi 3
 - Trẻ biết tạo ra sự bằng nhau về số lượng giữa 2 nhóm
 - Trẻ tìm, tạo ra nhóm có số lượng trong phạm vi 3 theo yêu cầu của cô
2. Kỹ năng
- Luyện cho trẻ nói câu trọn vẹn 
- Luyện kỹ năng nghe và hiểu 
- Rèn cho trẻ sự nhanh nhạy, khéo léo 
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng của cô
- Máy vi tính, giáo án, Nhạc bài “Cá vàng bơi”
 - Các con vật sống dưới nước, các thẻ số: 3,2,1
2. Đồ dùng của trẻ
 - Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có: 3 lô tô con mèo, 3 lô tô con cá, 2 thẻ số 3, thẻ số 2, thẻ số 1.
III. Cách tiến hành
1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú
- Cô gọi trẻ lại gần, cùng trẻ vận động  theo nhạc bài hát “ Cá vàng bơi”
+ Các con vừa vận động bài hát nói về gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
2. Nội dung
*Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 3.
- Cho trẻ đi quan sát các con vật dưới nước
 - Cho trẻ đếm con vật có số lượng trong phạm vi 3
*Hoạt động 2: So sánh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 3
- Cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi
+ Các con xem trong rổ có gì?
+ Các con hãy xếp tất cả số mèo ra nào?
+ Các con hãy tặng 2 chú cá cho 2 chú mèo
+ Có bao nhiêu con cá? Có mấy con mèo ?( Cho trẻ đếm )
+ Bạn nào có nhận xét gì về số lượng hai nhóm?
+ Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn mấy?
+ Để số lượng hai nhóm bằng nhau thì phải làm gì?
(Cho trẻ thêm 1con cá )
+ Số lượng hai nhóm bây giờ thế nào?
+ Và đều bằng mấy?(Cho trẻ đếm)
- Có 2 con cá đi bơi 
+ 3 con cá , có 2 con cá bơi đi còn lại mấy?
+ Các con có nhận xét gì về số mèo và số cá ?
+ Số nào ít hơn? Số nào nhiều hơn?
+ Muốn số cá đủ cho các chú mèo ta phải làm gì?
+ 1 con cá thêm 2 con cá ta được bao nhiêu?
+ Bạn nào có nhận xét gì về số lượng hai nhóm?
+ Cùng bằng mấy? 
=>( Sau mỗi lần thêm hoặc bớt cho trẻ đếm)
- Cho trẻ cất hết số cá 
- Cho trẻ cất hết số mèo, vừa cất vừa đếm.
*Hoạt động 3: Củng cố, ôn luyện
* Trò chơi : Đội nào nhanh hơn
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội, lần lượt từng bạn của mỗi đội lên chọn các con  vật dưới nước thả vào hồ nước có gắn chấm tròn tương ứng
+ Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc, mỗi lần chỉ được một bạn lên chọn
3. Kết thúc: Cô nhận xét kết quả chơi.
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 4  ngày 03 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Vẽ con cá
                 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu
 1. Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp các nét thẳng; nét cong , nét xiên để vẽ được tranh đàn cá có từ 3- 4 con trở lên.
2. Kỹ năng
 - Rèn kỹ năng vẽ ;tô màu và sắp xếp bố cục hợp lý.
3. Thái độ
 - Giáo dục cháu ăn nhiều cá giúp cơ thể khỏe mạnh;mau lớn và biết giữ môi trường nước sạch sẽ.
II.Chuẩn bị
- 3 tranh vẽ con cá của cô.
 - Bài hát: “ Cá vàng bơi”
- Giấy A4 ,màu tô đủ cho cháu 
- Giá treo sản phẩm.
III. Tiến hành	
1.Ổn định tổ chức 
- Cô đọc câu đố cho trẻ đoán.
                                 “Con gì có vẩy có vây.
                         Không sống trên cạn mà bơi dưới hồ”.
                                                     Đó là con gì?
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát , đàm thoại
- Cho trẻ xem bức tranh vẽ con cá.
- Con có nhận xét gì vềbức tranh cô vẽ? 
- Bức tranh cô vẽ gì? Vẽ như thế nào? Con cá có đặc điểm gì
- Cô tô màu như thế nào?
- Cô chọn màu gì để tô? 
- Cô có tô ra ngoài không?
- Bạn nào giỏi đặt tên cho bức tranh?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ  “Vẽ con cá”
- Cô vẽ mẫu kết hợp phân tích: Tay trái cô giữ giấy , tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay ngón giữa cô đỡ bút, trước tiên cô vẽ 1 nét cong tròn khép kín để tạo thành mình con cá. Sau đó cô sẽ vẽ một nét cong ở phía đầu để tạo thành mang cá. Tiếp theo cô vẽ hai nét xiên và nối hai nét xiên với nhau tạo thành đuôi cá. Cuối cùng cô vẽ các nét cong làm vẩy cá . (Vừa vẽ cô vừa hỏi trẻ cô đang vẽ gì? vẽ như thế nào?
- Cô chấm một chấm tròn nhỏ lên đầu cá làm mắt cá.
- Để bức tranh thêm sinh động thì cô sẽ vẽ thêm gì nhỉ?
- Bây giờ cô sẽ lấy màu để tô cho bạn cá thật đẹp nhé!
- Cho trẻ xem một số mẫu gợi ý mở rộng trên máy tính.
- Cho trẻ  nhắc lại cách vẽ và làm động tác mô phỏng
*Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ về chỗ vẽ
- Cô bao quát theo dõi giúp đỡ trẻ khi cần thiết, 
* Hoạt động 3: Sản phẩm của trẻ
- Cho trẻ trưng sản phẩm.
- Cho trẻ quan sát nhận xét sản phẩm của bạn và giới thiệu về bức tranh của mình.
- Cô nhận xét chung động viên khen trẻ.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ 
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 04 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:  “Rong và cá”
          Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng lời, đúng nhịp điệu, nhớ tên bài thơ tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết chọn hình ảnh minh họa bài thơ
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch  lạc cho trẻ.
3. Thái độ
 - Trẻ hứng thú tích cực hoạt động,.
II. Chuẩn bị:
 - Đồ dùng của cô :Tranh vẽ có nội dung bài thơ, video có nội dung bài thơ trên máy tính, que chỉ
 Nhạc bài hát "cá vàng bơi"
- Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ,một số hình ảnh rời các nhân vật trong bài thơ.
1.Ổn  định tổ chức: 
- Cô cùng trẻ hát bài “Cá vàng bơi”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát
- Cô giới thiệu tên bài thơ ,tên tác giả.
2.Nội dung
*Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ. 
- Giảng nội dung bài thơ
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họạ
- Cho trẻ làm động tác cá bơi
*Hoạt động 2:Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Cô vừa dạy các con bài thơ gì? Ai sáng tác?
- Bài thơ nói về ai?
- Cô rong như thế nào? 
- Đàn cá nhỏ như thế nào? 
- Đàn cá làm gì bên cô rong? 
+  Giáo dục trẻ biết yêu chăm sóc cá bảo vệ môi trường nước…
*Hoạt động 3:Dạy trẻ đọc thuộc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 3-4 lần. Cô sửa sai cho trẻ
- Cho trẻ đọc nối tiếp theo tổ
- 3 tốp đọc, kết hợp dụng cụ âm nhạc
- 2 cá nhân trẻ đọc( Cô theo dõi sửa sai cho trẻ)
+ Hoạt  động trải nghiệm: Cô cho trẻ đọc thơ kết hợp với chọ hình ảnh rời giơ lên
* Hoạt động 4: Củng cố 
- Cho trẻ nghe bài thơ trên vi tính.
- Lần 2: Cho trẻ đọc cùng cô.
3 Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 6  ngày 05 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Dạy hát “ Cá vàng bơi”
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu
 1. Kiến thức
-Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát nhớ tên bài hát, biết chơi trò chơi âm nhạc
 2. Kỹ năng
- Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Rèn tác phong biểu diễn cho trẻ.
 3. Thái độ 
-Trẻ hứng thú tích cực hoạt động, 
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
 - Máy tính nhạc bài hát “   Cá vàng bơi  ”  “Bà còng”
 + Đồ dùng của trẻ: 
- Ghế ,Đồ dùng âm nhạc đủ cho trẻ  
1.Ổn định tổ chức: 
-Trò chuyện về các con sống dưới nước
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
2.Nội dung
* Hoạt động 1: Dạy hát: “Cá vàng bơi”  
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc
- Cô hát lần 2  kết hợp với nhạc
- Cả lớp hát cùng cô không nhạc
- Hát 1-2 lần kết hợp với nhạc
- Trẻ hát theo tổ (3 tổ)
- Trẻ hát theo nhóm (3-4 nhóm)
- Cá nhân trẻ hát.
Sau mỗi lần trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ
*Hoạt động trải nghiệm
- Cho trẻ lựa chọn đồ dùng biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau
* Đàm thoại: Tên bài hát? Tên tác giả?
* Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Thi xem ai nhanh
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho  trẻ chơi
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
* Hoạt động 3: Hát nghe  “Bà còng”
- Cô  giới thiệu tên bài hát.  
- Hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với nhạc.
- Lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi trẻ tên bài hát ,tác giả.
3.Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện: Từ 08/01/2024 đến 12/01/2024
            Giáo viện thực hiện: Vũ Thị Hà

Thứ 2  ngày 08 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Bật liên tục qua 5 ô vòng
               Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I.Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức
- Trẻ biết bật liên tục qua 5 ô vòng chân không chạm vòng, biết chơi trò chơi vận động
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng phối hợp chân mắt khi tham gia vận động 
3. Thái độ
- Trẻ  tích cực tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
- Trẻ có ý thức kỷ luật, tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia hoạt 
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô 
- Xắc xô, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, nhạc bài hát “ Chú voi con” 5 vòng thể dục,
+ Đồ dùng của trẻ: 2 ống cờ . Trang phục gọn gàng.
 1. Ổn định tổ chức: 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Khởi động  
Cô bật nhạc bài “Chú voi con ở bản đôn” cho trẻ khởi động , xếp thành đội hình 3 hàng dọc theo tổ
- Chuyển về đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi
- Về đội hình 3 hàng dọc theo tổ
* Hoạt động 2 : Trọng động 
+Tập BTPTC kết hợp với nhạc bài hát  “Chú voi con”
+ ĐT1 Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao
+ ĐT2 Chân: đứng kiễng gót hạ chân xuống
+ ĐT3 Bụng: Đứng cúi về trước ngả người ra sau
+ ĐT4 Bật: Bật tai chỗ
- ĐTNM: Động tác chân (Tập 2 lần  x 4 nhịp)
+ Vận động cơ bản: 
- Cô giới thiệu vận động cho trẻ chơi nhảy bật tự do trải nghiệm
- Vận động mẫu lần 1không phân tích
- Lần 2 phân tích vận động: TTCB: Đứng sát vạch xuất phát, Khi có hiệu lệnh nhún hai chân xuống và và dùng lực của 2 chân nhảy bật vào từng ô vòng và chạm đất nhẹ nhàng bằng hai  mũi bàn chân sau đó đi về cuối hàng 
- Lần 3 tập liên hoàn
- Gọi 2 trẻ lên vận động  mẫu 
– Cả lớp nhận xét.
Trẻ thực hiện: Lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên vận động, cô theo dõi và sửa sai cho trẻ
- Lần 2 cô cho thêm vòng
- Lần 3: cho trẻ thi đua theo tổ. 
  ĐT: Tên vận động?
+Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa
Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi cách chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi 2-3 lần 
* Hoạt động  3: Hồi tĩnh
-  Cho trẻ ngồi nhẹ nhàng xoa bóp chân tay.
* Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3  ngày 09 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3.
          Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I.Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức
-Trẻ biết gộp 2 nhóm để tạo thành 1 nhóm mới trong phạm vi 3 
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tách nhóm và đếm  
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động cùng cô và các bạn.
II. Chuẩn bị 
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi 3 con thỏ, đồ dùng của cô to hơn của trẻ, mô hình cửa hàng bán thú
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
Hát chú thỏ con
2.Nội dung
* Hoạt động 1: Ôn đếm đến 3
- Cô cho trẻ đến thăm vườn thú
- Cho trẻ đếm số con vật 
- Có mấy con voi ? mấy con gấu ? mấy con sư tử?
* Hoạt động  2: Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 
- Cô tạo tình huống : Thưởng cho mỗi bạn một rổ đồ chơi
- Trong rổ có đồ chơi gì? 
- 2 chú thỏ muốn đi tắm nắng chúng mình đưa 2 chú thỏ đi tắm nắng nào
- Trong rổ còn mấy chú thỏ?
- Cho trẻ đếm số thỏ ở trong rổ và số thỏ ở ngoài 
- Trời nắng rồi. Hãy giúp đưa1chú thỏ đi tắm nắng nữa nào. Cho trẻ xếp các chú thỏ vào 1 hàng
- Cho trẻ đếm số lượng thỏ vừa xếp và nói kết quả.2 chú thỏ thêm 1 chú thỏ bằng mấy chú thỏ?
TC Ai nhanh nhất
- Gộp 2 nhóm đối tượng
+ Cách chơi: Cửa hàng tổ chức giảm giá. Các khách hàng hãy nhanh tay đến mua để được hưởng ưu đãi.chúng mình hãy đi mua cà rốt  về cho thỏ nhé
+ Mua 1 củ cà rốt tặng 2 củ
+ Có một củ cà rốt , được tặng thêm 2 củ nữa là mấy củ cà rốt ? Đếm số lượng nhóm tạo thành và nói kết quả
(Sau mỗi lần gộp cho trẻ cả lớp ,tổ ,nhóm ,cá nhân đếm nói kết quả).
*Hoạt động 3: Củng cố
 TC Ai giỏi hơn
- Cách chơi: Chia thành 2 đội sẽ thi đua lên nhặt thêm các con vật cùng tên , để tạo thành nhóm có 3 đối tượng.
- Luật chơi: Đội nào xếp đúng và nhiều sẽ chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi, quan sát, động viên, khuyến khích trẻ trong khi chơi.
3. Kết thúc tiết học : Cô động viên khen ngợi trẻ 
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................
Thứ 4  ngày 10 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Tô màu con vật sống trong rừng
              Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết cách cầm bút  ngồi đúng tư thế , biết chọn màu để tô và đặt tên cho bức tranh
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý ,ghi nhớ của trẻ,rèn tư thế ngồi cách cầm bút tô màu không chờm ra ngoài. 
- Rèn kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động, biết giữ gìn sản phẩm
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô 
- Tranh mẫu 2-3 tranh tô màu  các con vật sống trong rừng , giá treo tranh trưng bày sản phẩm của trẻ, que chỉ
+ Đồ dùng của trẻ
- Giấy A4, sáp màu.bàn ghế đủ cho trẻ
III. Tiến hành 
1. Ổn định tổ chức: 
- Hát: “Chú voi con bản đôn”
- Trò chuyện về bài hát về con vật sống trong rừng,giới thiệu bài.
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu, đàm thoại 
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu: dành thời gian 1-2 phút cho trẻ quan sát , gợi ý để trẻ tập trung về nội dung màu săc bức tranh, 
+ ĐT: Con có nhận xét gì về bức tranh? Bức tranh cô vẽ gì?
- Bức tranh cô tô màu như thế nào?
- Cô có tô ra ngoài không?
- Cô chọn màu gì để tô? 
- Cho trẻ xem một số mẫu gợi ý mở rộng.
+ Hỏi ý định của trẻ
- Con tô con gì? Tô như thế nào? Con chọn màu gì để tô?
* Hoạt động 2. Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện 
- Cô bao quát theo dõi giúp đỡ trẻ khi cần thiết
* Hoạt động 3: Sản phẩm của trẻ
- Cho trẻ treo tranh lên giá.
- Cho trẻ quan sát nhận xét sản phẩm của bạn và giới thiệu về bức tranh của mình.
- Cô nhận xét chung động viên khen trẻ.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5  ngày 11 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Kể chuyện cho trẻ nghe: “ Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
            Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội d ung câu chuyện
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ, nói to và khả năng chú ý ghi  nhớ, rèn kỹ năng nhập vai theo lời dẫn chuyện.
3.Giáo dục	
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè
II.Chuẩn bị 
+ Đồ dùng của cô: 
-Tranh chuyện, que chỉ, mô hình sân khấu rối, rối dẹt
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1 hình ảnh nhân vật trong chuyện
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức:
- Chơi trò chơi trời nắng trời mưa
2.Nội dung:
* Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu câu chuyện 
- Cô kể lần 1kết hợp với cử chỉ
Tóm tắt nội dung câu chuyện: 
- Kể lần 2 kết hợp với tranh 
* Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện
+Đàm thoại nội dung câu chuyện : 
- Cô vừa kề câu chuyện gì?
- Câu chuyện nói về ai?
- Bác Gấu đen đi đâu?
- Bác đến gõ cửa nhà ai ?
- Ai đã giúp đỡ bác Gấu ?
Giáo dục trẻ : Biết đoàn kết  giúp đỡ mọi người
* Hoạt động trải nghiệm: cho trẻ chọn hình ảnh nhân vật trong chuyện tập kể đối thoại cùng cô
* Hoạt động 3: Củng cố
- Cô kể cho nghe lại chuyện kết hợp với mô hình rối dẹt
3. Kết thúc tiết học
- Cô dộng viên khen ngợi trẻ và hướng trẻ đến giờ học sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 6 ngày 12 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Dạy hát: “Chú voi con ở Bản Đôn”
             Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát nhớ tên bài hát, biết chơi trò chơi âm nhạc
2. Kỹ năng
 - Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Rèn tác phong biểu diễn cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động, 
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
 - Máy tính nhạc bài hát “  Chú voi con ở Bản Đôn”,  “Đố bạn”
+  Đồ dùng của trẻ: 
- Ghế đủ cho trẻ ,trang phục đồ dùng âm nhạc, 
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức: 
-Trò chuyện về các con vật sống trong rừng
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Dạy hát: “Chú voi co ở Bản Đôn ”  
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc
- Cô hát lần 2  kết hợp với nhạc
- Cả lớp hát cùng cô không nhạc3 lần
- Hát 1-2 lần kết hợp với nhạc
- Trẻ hát theo tổ (3 tổ)
- Trẻ hát theo nhóm (3-4 nhóm)
- Cá nhân trẻ hát.
Sau mỗi lần trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ
*Hoạt động trải nghiệm
- Cho trẻ lựa chọn đồ dùng biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau
* Đàm thoại: Tên bài hát? Tên tác giả?
* Hoạt động 2: Hát nghe  “ Đố bạn ”
- Cô  giới thiệu tên bài hát.  
- Hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với nhạc.
- Lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi tên bài hát ,tác giả
* Hoạt động  3: Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu trò chơi 
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho  trẻ chơi
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
3.Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Vũ Thị Hà


ÔN TẬP HỌC KÌ I
Thời gian thực hiện: Từ 15/01/2024 đến 19/01/2024
     Giáo viện thực hiện: Vũ Thị Kiều
Thứ 2 ngày 15 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Đi, chạy theo tốc dộ hiệu lệnh
             Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách chơi TCVĐ.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát chú ý, khả năng định hướng trong không gian,tính nhanh  nhẹn, khéo léo, tính kiên trì cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia hoạt  động, có tinh thần đoàn kết.
 II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô : Xắc xô, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, phấn vẽ, trang phục gọn gàng
+ Đồ dùng của trẻ: trang phục gọn gàng
III. Tiến hành
1. Ổn  định tổ chức: 
- Vận động theo bài hát “ Gà trống mèo con và cún con”
- Trò chuyện với trẻ về bài hát, giới thiệu bài.
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ xếp thành đội hình 3 hàng dọc theo tổ
- Chuyển về đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi
- Về đội hình hàng dọc 
* Hoạt động 2 : Trọng động 
+ BTPTC. Tập các động tác
- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao
- Chân: Đứng khụy gối 2 tay đưa về trước
- Bụng: Đứng cúi gập người về trước tay chạm ngón chân 
- Bật: Bật tại chỗ
(tập 2 lần 4 nhịp kết hợp bài hát “Gà trống mèo con và cúm con”, động tác nhấn mạnh ĐT chân )
- Cho trẻ trải nghiệm đi, chạy tự do 
+ VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu vận động
- Cô tập mẫu lần 1 không phân tích 
- Lần 2 kết hợp với phân tích vận động
- Gọi 1 trẻ lên làm mẫu cả lớp nhận xét
+ Trẻ thực hiện :
- Gọi 2 bạn một lên thực hiện lần lượt cho đến hết lớp.
- Lần 2 cho trẻ thi đua theo tổ (Sau mỗi lần tập cô quan sát và sửa sai cho trẻ)
- Cô nhận xét kết quả thi đua động viên khen trẻ.
 ĐT: Hỏi tên vận động?
+ Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi ,luật chơi ,cách chơi.
- Hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi( 3 - 4 lần)
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
-  Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng cùng cô
3. Kết thúc tiết học : 
- Cô động viên khen trẻ
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 16 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Nhận biết, phận biệt hình tròn, vuông tam giác, chữ nhật
             Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I.Mục đích yêu cầu
*. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên được hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Biết được cấu tạo  cơ bản của hình tròn như: đường bao tròn, lăn được; hình vuông như ; có 4 cạnh, góc bằng nhau; hình tam giác như: hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc; hình chữ nhật có 4 cạnh, 2 cạnh dài hơn và 2 cạnh ngắn hơn.
*. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng chú ý, quan sát và so sánh.
- Day kỹ năng phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật cho trẻ
*. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn những đồ dùng khi sử dụng
II. Chuẩn bị
* Đồ dung của trẻ:
Mỗi trẻ có: 1 hình tròn màu trắng, 1 hình vuông màu đỏ, 1 hình tam giác màu vàng, 1 hình chữ nhật màu xanh,
* Đồ dùng của cô:
- Cô có một bộ đồ giống như của trẻ nhưng kích thước lớn hơn
- Một số đồ dùng có dạng hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
1. Ổn định tổ chức
- Hát “ Gà trống meo con và cún con”
- Trò chuyện về bài hát
2. Nội dung
* Họat động 1 : Ôn hình 
- Chơi TC tập tầm vông
- Cô giới thiệu TC cùng chơi với trẻ
- Chơi 2-3 lần
* Hoạt động 2:  Nhận biết, phân biệt hình tròn , hình vuông, hình tam giác , hình chữ nhật
 - Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ
+ Các bạn xem trong rổ đồ đồ dùng có gì?
* Nhận biết hình tròn
- Các con chọn hình tròn nào?
- Hình tròn có màu gì?
- Nói lại tên hình?( 2 lần)
- Con có nhận xét gì về hình tròn? Cho trẻ sờ đường bao hình tròn
- Cho trẻ lăn hình tròn. Các con thấy thế nào?
* Nhận biết hình vuông
- Các con chọn tiếp hình vuông nào? 
- Hình vuông màu gì?
- Nói lại tên hình?( 2 lần)
- Cô chỉ vào các cạnh của hình vuông và hỏi trẻ? các bạn đếm xem hình vuông có mấy cạnh, mấy góc?
- Các bạn hãy xờ đường bao của hình vuông nào?
- Các con hãy qs nhé (Cô lăn hình vuông) . Các bạn thấy như thế nào?
- Tại sao hình vuông không lăn được?
* Nhận biết hình tam giác
- Các con chọn tiếp hình tam giác nào?
- Hình tam giác có màu gì?
- Các bạn hãy nói lại tên hình nào? ( 2 lần )
- Cô chỉ vào các cạnh của hình tam giác và hỏi trẻ? các bạn đếm xem hình tam giác có mấy cạnh, mấy góc?
- Các bạn hãy xờ đường bao của hình tâm giác nào
- Các con  hãy qs nhé (Cô lăn hình TG) . Các bạn thấy như thế nào?
- Tại sao hình tam giác không lăn được? (Hình tam giác có các cạnh và các góc lên không lăn được).
- Các bạn nói lại tên hình này nào.?
* Nhận biết hình chữ nhật
+ Còn đây là hình gì?
- Ai có nhận xét gì về hình chữ nhật
- Hình chữ nhật có màu gì?
- Hình CN có mấy góc và mấy cạnh, các cạnh đó ntn?
- Các con cùng xờ đường bao của hình chữ nhật nào?
- Đúng rồi hình chữ nhật có 4 cạnh. Có 2 cạnh dài hơn bằng nhau và hai cạnh ngắn hơn cũng bằng nhau.
- Hỏi lại tên hình
* Cô chốt lại: Các con ạ chúng mình vùa quan sát hình tròn, hình vuông, hình tam giác và hình chữ nhật
- Hình tròn có một đường bao cong khép kín, lăn được
- Hình vuông có 4 cạnh đều bằng nhau và 4 góc cũng đều bằng nhau
- Hình tam giác : 3 cạnh, 3 góc cũng đều bằng nhau
- Hình chữ nhật: có 4 cạnh, 4 góc . Có 2 cạnh dài hơn bằng nhau và hai cạnh ngắn hơn cũng bằng nhau.
- Cả 3 hình vuông, hình tam giác và hình chữ nhật đều không lăn được
- Cho trẻ tìm đồ chơi xung quanh lớp có dạng hình tròn, hình vuông, hình tam giác và hình chữ nhật
* Hoạt động 3: củng cố
+ TC thứ nhất: Chọn nhanh, chọn đúng”
-Các con sẽ nghe xem CT yêu cầu chọn hình gì thì các con hãy chọn nhanh, đúng các hình và nói to tên của hình đó nhé ( 3 - 4 lân).
+ TC thứ 2: TC “ Nhanh trí”
-Từ những hình trong rổ, cô cho trẻ xếp hình mà trẻ thích
- Các bạn rất giỏi, các con hãy nhận  xét bạn xếp bằng những hình gì?
3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 17 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Nặn theo ý thích
             Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xoay tròn ,lăn dọc ,ấn dẹt ,làm lõm để nặn những đồ vật ,con vật …mà trẻ yêu
thích.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt, làm lõm, cách sắp xếp gắn kết …
- Phát triển khả năng thẩm mỹ, khả năng tư duy và tưởng tượng.
3. Thái độ 
- Giáo dục trẻ giữ gìn  sản phẩm của mình
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Một số mẫu nặn của cô
- Bảng, đất nặn, khăn lau tay, đĩa đựng sản phẩm đủ cho các cháu.
III.Tiến hành: 
1: Ổn định tổ chức 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối- trời sáng”
- Giới thiệu bài 
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại
- Cô cùng trẻ trò chuyện về một số món quà tặng Bạn Thỏ
-Cô cho trẻ xem một số mẫu gợi ý của cô
- Cho trẻ nhận xét  theo suy nghỉ của trẻ?
- Cô tóm lại và gợi ý cho trẻ về từng mẫu.(chú ý khắc sâu cho trẻ kỷ năng phối hợp các thao tác để tạo thành sản phẩm)
- Cô mời vài trẻ nói lên ý tưởng của trẻ định nặn gì?
-Cho trẻ nói cách nặn.
* Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ về chỗ ngồi thực hiện.
- Trong quá trình trẻ nặn cô theo dõi giúp đỡ, động viên,đồng thời gợi ý để trẻ sáng tạo thêm nội dung của bức tranh cho phong phú, phát huy trí tưởng tượng cho trẻ.
* Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá sản phẩm
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Tập trung cả lớp đến đứng gần để quan sátsản phẩm  đã trưng bày.
- Cô mời trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
- Cô nhận xét chung ( chú ý tuyên dương trẻ có nhiều sáng tạo). Bổ sung những sản phẩm chưa hoàn chỉnh.
3.Kết thúc: 
- Cô cho trẻ hát .Nhớ ơn Bác
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Đọc thơ diễn cảm “ Đàn gà con”
             Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Đàn gà con”, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm, giọng đọc phù hợp với nội dung bài thơ, biết biểu đạt bằng điệu bộ cử chỉ biểu cảm khi đọc thơ.
- Trẻ đọc thơ thể hiện âm của bài thơ.
- Thông qua các từ ngữ hình ảnh, trong bài thơ giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng phong phú.
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
+ Thú nhồi bông một số nhân vật có trong bài thơ.
+ Chiếc hộp bí mật.
+ Máy tính, hình ảnh trình chiếu trên PowrPoint minh họa bài thơ.
+ Mô hình  nhận vật có trong bài thơ
+ Nhạc bài hát “Đàn gà trong sân”
* Đồ dùng của trẻ:
+ Các hình ảnh trẻ vẽ có trong bài thơ  
III. Cách tiến hành
  1.Ổn định tổ chức: 
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Chiếc hộp bí mật”.
-Cô đưa ra chiếc hộp bí mật và yêu cầu trẻ đoán bên trong hộp có gì? Mời 1-2 trẻ lên thò tay vào trong hộp sờ và đoán xem có gì trong hộp? (Con gà )
- Các con thấy con gà này liên quan đến bài thơ nào đã được học?
- Ai có thể lên đọc lại bài thơ này? (mời 1-2 trẻ lên đọc thơ)
- Các con đã thuộc bài thơ này rồi nhưng hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con đọc diễn cảm để bài thơ hay hơn nhé!
2.Nội dung:
* Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe
  + Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ “Đàn gà con ” kết hợp trên nền nhạc nhẹ nhàng sâu lắng.
- Bài thơ “Đàn gà con ” do ai sáng tác?
- Khi nghe bài thơ này conthấy như thế nào?
*Hoạt động 2: Đàm thoại về cách đọc bài thơ diễn cảm.
- Mở đầu bài thơ từ những quả trứng nhờ sự ấp ủ của gà mẹ đã nở thành những chú gà con rất xinh xắn và đáng yêu đấy.
- Cô đố các con biết nhé con gà đẻ trứng hay đẻ con nào?
- Gà mẹ làm gì với những quả trứng?
- Các con ơi “Âp ủ “ có nghĩa là gà mẹ giang rộng đôi cánh để bảo vệ, giữ cho những quả trứng luôn ấm đấy các con ạ.
- Những quả trứng được ấp ủ thì đã nở thành gì ?
- Cô đọc trích dẫn:
          “Mười quả trứng tròn
                 Mẹ gà ấp ủ
             Mười chú gà con
             Hôm nay ra đủ”
- Vẻ đẹp của các chú gà được miêu tả như thế nào nhỉ?
- Cô đọc trích dẫn:
                  “Lòng trắng lòng đỏ
                   Thành mỏ thành chân
                   Cái mỏ tí hon
                  Cái chân bé xíu
                  Lông vàng mát dịu
                 Mắt đen sáng ngời
                 Ơi chú gà ơi…
                Ta yêu chú lắm!”
- Các con thấy những chú gà con như thế nào?
- Con gà là con vật nuôi sống trong gia đình rất gần gũi với chúng ta và rất đáng yêu các con nhớ phải luôn yêu quí,chăm sóc cho những con gà thật mau lớn nhé.
+ Lần 2: Cô cho trẻ nghe giọng đọc diễn cảm kết hợp cho trẻ xem hình ảnh máy tính
- Các con vừa được nghe cô đọc thơ diễn cảm bài thơ, bây giờ các con sẽ thể hiện bài thơ thật diễn cảm nhé!
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
- Cô tổ chức cả lớp đọc thơ diễn cảm lần 1+ nền nhạc nhẹ (sửa sai cho trẻ nếu có)
- Mời một nhóm lên đọc thơ nối tiếp với hình thức đọc đến câu thơ nào đưa hình ảnh phù hợp với câu thơ.
- Nhóm còn lại đọc to – đọc nhỏ theo yêu cầu.(cô đưa tay rộng thì trẻ đọc to)
- Mời 1 trẻ lên đọc diễn cảm + nền nhạc nhẹ.
 - Cả lớp hóa thân thành các nhân vật đọc thơ diễn cảm.
(Trẻ nhận nhóm, nhận vai nhân vật mình yêu thích và đọc diễn cảm bài thơ.)
Lần 3: Cô cho trẻ nghe đọc thơ diễn cảm kết hợp hình ảnh trình chiếu trên PowrPoint.
* Giáo dục trẻ nhớ lời Bác dặn chăm ngoan học giỏi, biết ơn và kính trọng Bác Hồ.
3. Kết thúc:
 Trẻ cùng cô hát vận động bài hát “Đàn gà trong sân”
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Thứ 6 ngày 19 tháng 01 năm 2024
Hoạt động học: Rèn kỹ năng 2 bài: “ Gà trống mèo con và cún con. Cá vàng bơi”
             Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu
1.Kiếnthức:  
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát kết hợp với vận động nhịp nhàng theo lời bài hát. 
 2. Kĩ năng
-  Rèn phong cách và tác phong biểu diễn cho trẻ
 3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị  
 - Đồ dùng của cô: - Máy vi tính có nhạc bài hát: “ Gà trống mèo con và cún con, Cá vàng bơi”
 - Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ, dụng cụ âm nhạc, trang phục biểu diễn
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu chương trình văn nghệ “ Tài năng âm nhạc” 
- Giới thiệu 3 phần chơi: 
+ Phần 1: Trò chơi âm nhạc
+ Phần 2: Tìm kiếm tài năng
+ Phần 3: Quà tặng âm nhạc
2. Nội dung
* Hoạt động 1 :Trò chơi âm nhạc
- TC: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”
-  Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
- Cách chơi:Cô mở 1 đoạn nhạc, trẻ lắng nghe và đoán xem đó là giai điệu của bài hát nào?
-Trẻ đoán đúng cho trẻ hát một lần
* Hoạt động 2: Tìm kiếm tài năng 
* Mở đầu là baì hát:  " Gà trống mèo cn và cún con” 
- Cả lớp biểu diễn 1 lần.
- Biểu diễn giao lưu giữa các đội (lần lượt từng đội biểu diễn)
- Cho trẻ nhận xét về cách biểu diễn của các bạn.
- Nhóm nam biểu diễn. Cá nhân trẻ lên biểu diễn.
- Đàm thoại: - Tên bài hát? 
* Tiếp theo là bài hát: “ Cá vàng bơi”
- Trẻ biểu diễn theo tập thể 1 lần
- Nhóm nam - nữ lên biểu diễn
- Cá nhân trẻ lên biểu diễn.
- Đàm thoại: - Tên bài hát?
* Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc (Hát nghe)
- Cô giới thiệu tên bài hát “ Gà gáy le te”
 - Cô hát cho trẻ nghe lần 1 
- Lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi trẻ: Tên bài hát.
3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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